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THỰC TRẠNG VƯỜN HIỆN NAY CỦA 
CÁC HỘ GIA ĐÌNH 


Diện tích vườn của các hộ gia đình hiện nay 
nhìn chung là nhỏ hẹp, phần lớn là vườn tạp, ít 

âu tư vào đất vườn, hầu hêt chỉ tập trung 
vào đồng ruộng cho lúa màu...Sản phẩm của 
vườn chỉ để tự túc, năng suât không đồng đều. 
Nguyên nhân là do chủ vườn chưa có ý thức 
đầu tư, người thì thiếu vôh, người có vốn thì 
thiêu kiên thức, ít hiểu biêt về kĩ thuật làm 
vươn và ít nhạy bén với kinh tê thị trường. 

Đê đẩy mạnh kinh tê vườn trong mỗi gia 
đình, cần phải xác định được đặc điểm tập đoàn 
các cây trồng chủ yếu trong vườn, chọn giống 
cây thích hợp, chọn cây giông tốt, sạch bệnh để 
trồng. 

Một số loại cây thường trồng trong vườn: 

1. Cây ăn quả: Cây vải, nhãn, cam, quýt, 
chanh, mít, na, táo, ổi... 

2. Cây lấy củ: Khoai lang, khoai sọ, củ từ, củ 
mỡ, 
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3, Cây rau xanh: Các loại rau cải, rau 
muống, rau đay, rau ngót... 

4 ; Câ y giã V?: ẽừng, nghệ, ớt, húng chanh, 
tía tô, kinh giới... 

5. Cây rau quả: Bầu, bí, cà, đậu đũa, đậu 
ván, su su, su hào... 

6. Cây công nghiệp: Cà phê, tiêu, dừa, lạc, 

vừng... ' ’ 

7- Cây đan lát: Tre, song, mây, giang, cọ... 

Tuy nhiên, trong khuôn khổ cuốn sách này 
chúng tôi không thể trình bày tất cả các loại 
cây trong vườn nhà, mà chỉ trình bày kĩ thuật 
trông các loại cây quen thuộc phục vụ cho bữa 
ân hàng ngày trong gia đình. 
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GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG 
CỦA RAU TRONG ĐỜI SỐNG 


Rau là thực phẩm không thể thiếu trong 
bữa ăn hàng ngày của các gia đình. Rau cung 
cấp cho con người nhiều loại Vitamin, các chất 
khoáng ... Trong các loại rau gia vị còn có chất 
kháng sinh, các axit hữu cơ, các chất 
thơm...Một số rau đậu có protein, nhưng rau 
chủ yếu nhất vẫn là cung cấp các Vitamin mà 
các thực phẩm khác như thịt, cá, trứng...không 
có hoặc có nhưng rất ít. 

Bởi vậy, trong mỗi gia đình đều có thể trồng 
và tạo ra một vườn rau dinh dưỡng cao. Bảo 
đảm tự túc đủ rảu ăn hàng ngày. 

Rau ăn ở nước ta có nhiều và rât đa dạng, có 
tói 50 chủng loại, nên trồng phối hợp giữa rau 
ăn lá với rau ăn thân, củ, quả, hạt, hoa...Trong 
đó có nhũng loại rau chất lượng cao như: Súp 
lơ, cà rốt, cà chua, cải bắp, khoai tây... 

Nên lợi dụng tối đa không gian của vườn, có 
thể trồng rau trên luống, cho leo giàn, trồng ở 
mép ao, trồng xen, trồng gốỉ, trồng nhiều vụ 
trong năm. Như vậy, vườn rau dinh dưỡng gia 
đình không chỉ là một mảnh vườn trồng rau, 

củng không phải là một vài cây riêng biệt mà 
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nó là tập hợp của nhiều cây rau được trồng 
xung quanh nhà nhằm mục tiêu đáp ứng nhu 
cầu đa dạng về rau hàng ngày, vừa có tác dụng 
sử dụng tại chỗ, vừa có tác dụng bổ sung hỗ trợ 
nhau về mặt dinh dưỡng, đa dạng về mặt sản 
phâm, tiện lợi khi thu hái và có rau ăn quanh 
năm. 

Hiêu biêt tập tính sinh học và yêu cầu ngoại 
canh của từng loại rau để bô trí mùa vụ thích 
hợp. 

+ Loại rau trồng được nhiều tháng trong 
năm như: Các loại rau ăn lá: rau muống, rau 
dền, mồng tơi, rau đay, rau ngót, các loại rau 
cải, rau gia vị... 

+ Rau vụ đông: cải bắp, cà chua, khoai tây, 
su hào, súp lơ, hành tây, xà lách... 

+ Rau vụ xuân hè: các loại bí, bầu, mướp, 
rau ngót, rau muống... 

Tận dụng khả năng sẵn có của các nguồn 
thực phẩm khác để bổ sung vào các chủng loại 
rau: 

- Đu đủ làm nộm, xào nấu 

- Chuối xanh và bắp chuối, hoa chuối. 

- Dưa hấu tỉa quả non muối dưa. Dưa chuột 
ăn thay rau. 
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- Khê nâu canh, làm rau sông... 

Với cách bố trí như trên, mùa nào thứ ấy 
giúp gia đình có đủ rau ăn quanh năm không 
phụ thuộc vào thị trường, rau ăn lúc nào cũng 
tươi ngon, sạch, đầy đủ thành phần dinh 
dưỡng. 

Kĩ thuật trồng và chăm sóc hầu hết các loại 
rau trong vườn gia đình đều rất đơn giản, dễ 
làm. Tuy vậy, nhiều gia đình ở miền Bắc vẫn 
không trồng được và luôn thiếu rau kể cả sô' 
lượng và chủng loại. Nguyên nhân chính là vì: 

Các gia đình chưa coi việc trồng trong 
vươn nhà tập đoàn các loại rau là công việc hữu 
ích, là yêu tô quan trọng trong hệ dinh dưỡng 
gia đình. 

Thiêu hiêu biêt một cách hệ thông về kĩ 
thuật trồng trọt, bô' trí vườn rau đạt tiêu chuẩn 
một vườn rau dinh dưỡng. 

- Thiếu các giống rau. 

Trong cuốn sách này chúng tôi chủ yếu nêu 
ra một vài phương pháp giúp các gia đình chủ 
động trong việc trồng, chăm sóc và tự túc một 
vài giông rau quen thuộc dùng trong bữa ăn 
hàng ngày, để xây dựng một vườn rau dinh 
dưỡng theo ý muôn. 
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MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG 
VÀ NHỮNG HlỂu BIẾT CAN thiết VỂ 
TRỒNG TRỌT, CHẢM SÓC RAU 
TRONG GIA ĐÌNH 

Môi trường 

Đât, nước, không khí phải trong sạch khôn£ 
ô nhiễm, tránh nưốc thải hóa chất của các nhè 
máy, xí nghiệp, bệnh viện, tránh khu nghĩa địa. 

Giông và thời vụ 

Chọn những giông cây có chất lượng và sức 
chong chiu sâu bệnh cao, không bị nhiễm sâr 
bệnh. 

Rau đòi hoi thời vụ khá chặt chẽ. Đảm bảc 
thồi vụ là đả ủn bảo điều kiện tự nhiên cho từng 
loại cây. Đảm bảo thời vụ chủ yếu là đảm bảo 
che đọ nhiệt và ánh sáng thích hợp để cây rau 
sinh trưởng và phát triển thuận lợi nhất. 

Nguồn nước tưới: 

Chủ động nguồn nước tưới, tốt nhất là nưóc 
gieng khoan đã được sử lý. Tuyệt đôi không 
dùng nước bẩn, nưóc bị ô nhiễm để tưới hoặc 
rửa rau khi thu hoạch. 

Phân bón 
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Chỉ được dùng phân chuồng đã ủ hoai mục, 
phấn hỗn hợp hữu cơ khoáng theo tỉ lệ cân đoi,' 
phân hữu cơ vi sinh. 

Sử dụng phân bón đúng liều lượng và theo 
đúng kỹ thuật hưóng dẫn. 

Ươm cây con 

Rất nhiều loại rau được trồng từ hạt và phải 
qua giai đoạn ươm cây con như: Rau dền, rau 
cải, cà pháo, cà chua... 

Chọn một mảnh đâ't trong vườn để ươm cây 
con, tốt nhất là đất pha cát hoặc đất thịt nhẹ. 
Cũng có thê đóng các khay để làm nơi ươm cấy 
com Do vươn rau gia đình không lớn nên 
khoanh đât chọn đê ươm cây con chỉ khoảng 1- 
1,5 m 2 , còn khay ươm cũng chỉ cần kích thước 
dài lm, rộng 0,8m, cao 5 cm là vừa. Đất ươm 
cay con can đạp thật nhỏ, bón phân chuồng ủ 
mục hoặc phân bắc hoai, trộn đều trên bề mặt ỏ 
độ sâu 3 cm, luống ươm cây con nên làm theo 
hình mai rua đê không bị đong nước. 

Gieo hạt thật đều, các loại hạt nhỏ như rau 
cải, rau dền, rau đay cần trọn vói cát khô sau 
đó mới gieo. Gieo thưa để cây con to mập, chất 
lượng cây con tốt hơn. Sau khi gieo hạt dùng 
rơm rạ ủ thật'kín, tưới nưốc đủ ẩm. Khi thây 
cây con mọc đểu thì bỏ rạ ủ ra. Cây con có một 
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lá thật pha phân đạm vào nước theo tỉ lệ 50g 
đạm vào 10 lít nước để tưói cho cây con, giúp 
cây lên nhanh hơn. Nếu có nước giải bón thúc 
cho cây con là tôt nhất, cần pha loãng nước giải 
với tỉ lệ 1 gáo nưốc giải 5 gáo nước thường để 
tưới. Khi nhổ cây con đi trồng phải tưói nước 
thật đâm, dùng bay hoặc dĩa bấng cây con để 
bảo vệ bộ rễ không bị đứt, sau đó đem đi trồng 
ngay. 

Trồng rau trong vườn rau gia đình 

Đất trồng rau phải được cuốc sâu 15-20cm, 
đập nho, vun luông, bón lót bằng phân chuồng 
hoặc phân bắc hoai, đất làm xong nên trồng 
ngay để đảm bảo đủ ẩm. 

Luông trông rau chuẩn bị xong thì đưa cây 
con vào trồng. Tùy theo độ lớn của từng loài cây 
mà bô trí mật độ và khoảng cách khác nhau. 
Nên dùng dĩa, bay tạo ra một hố nhỏ, đưa cây 
vào, lấp kín rễ, ân chặt. Sau khi trổng xong 
dùng bình tưới ô doa hoặc gáo nước tưới thật 
đẫm vào gốc. Nên trồng vào lúc chiều tốì để qua 
đêm trời mát cây dễ hồi phục. 

Chăm sóc 

Tất cả các loại rau ở gia đình đều cần được 
tưới thường xuyên nhất là các loại rau về mùa 
thu, mùa đông và màu xuân. Nếu gia đình có 
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bắt ngay. Trường hợp đặc biệt phải sử dụng 
thuốc trừ sâu thì sử dụng các loại thuốc phân 
hủy nhanh và ít nhất là 10 ngày sau khi phun 
thuôc mới thu hoạch rau để ản. 

Sử dụng không gian vườn trong gia 
đình một cách hợp lý 

Chọn loại rau phù hợp với các khoảnh đất 
tận dụng được quanh nhà: Những nơi bóng ít 
ánh sáng có thể bố trí rau ngót, rau diếp cá, cây 
ỉá lôt, những chỗ ẩm ướt thì trồng rau muông, 
rau ngổ. Nêu có 2-3m 2 đất trông có thể trồng 
rau khoai lang hoặc trồng gối theo mùa... 

Xung quanh nhà, hàng rào, cổng vào đểu có 
các khoảng trông và khoảng không. Thay vì bờ 
rào thường ta có thể trồng cây me hoặc cây sắn 
làm hàng ràó, dọc bờ rào phía trong tạo ra một 
giàn leo nhỏ trồng mồng tơi dài ngày để hái lá 
và ngọn nhiều lần, dọc bò rào phía ngoài chia ra 
nhiều đoạn: đoạn trồng lá lốt, đoạn trồng diếp 
cá, đoạn trồng thêm gừng, nghệ... Cây me và 
cây sắn tạo tán hợp lí thu lây lá non làm rau 
ăn. 

Các khoảng không dọc theo lối vào nhà hoặc 
đầu nhà được tận dụng làm giàn. Các giàn này 
cũng cần chia làm nhiều đoạn để trồng các cây 
dây leo khác nhau, kế tiếp nhiều cây để khi cây 
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trước hết quả thì cây sau đã leo lên giàn và 
cũng băt đầu cho quả. Các cây cũ cắt thân sát 
gốc, thân leo trên giàn sẽ chết và lại đóng vai 
trò như phần phụ của giàn cho cây leo sau. Các 
loại cây họ đậu như đậu đũa, đậu rồng, đậu ván 
có thể cho chúng leo xen vào nhau, thu hoạch 
xong đậu đũa thì đên lượt đậu rồng ra quả, thu 
xong đậu rồng thì còn lại đậu ván... 

Trong rau trong điêu kiện ngoài đồng 

^ Phải nắm vững kĩ thuật trồng về bất cứ một 
giống rau nào. Mục tiêu cuối cùng là “đạt năng 
suất cao nhất, giảm dư lượng độc tô' dưới 

ngương cho phép và dễ áp dụng với người sản 
xuất”. 

^ Dưới góc đọ kinh tế, trồng rau theo quy 
trinh rau sạch đâu tư cao hơn, các vật tư và 
thiêt bị tôn hơn trổng rau thường. 

Vấn để lổn hơn là người trổng rau phải xác 
đinh thay đổi tập quán về trồng rau kiểu cũ, 
trước hêt là bảo vệ bản thân người lao động và 
gia đinh minh, tien tới xã hội hoá quan niêm về 
rau sạch. Không chỉ vì lợi ích trước mắt mà. bảo 
vệ lợi ích người tiêu dùng, lợi ích lâu dài của 
người sản xuất. 

Trồng xen canh, gô'i vụ 
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Muon co rau thu hoạch quanh năm phải có 
mọt cơ câu cây trông thích hợp giữa các cây rau 
co nguon goc ôn đới và nhiệt đới, giữa cây trên 
cạn và cây dưói nưdc. Bố trí xen canh phải chú 
y giưa cac cây khác họ, và giữa các cây tuy khác 
họ nhưng có cùng một loại sâu bệnh. 

Xen canh, gọi vụ là phương pháp gieo trồng 
2-3 cây trên cùng một diện tích. 

Khi trồng xen và gối không được ảnh hưởng 
va lam giam thu hoạch nhiều đên cây trồng 
chính (đôi với trồng xen) và cây trồng sau (đôi 
vơi trong goi); nang suât thư hoạch phải cao 
hơn cây trồng thuần và thu hoạch phai rải ra 
thòi gian dài hơn. 

*Một sô cách trồng xen: 

Sulơ, cai băp: cây trồng xen thường là cải 
xanh, cai trăng, su hào... Cây cải trổng xen, 
thường trồng vào giữa hàng bắp cải, su hào 
thường trồng hai bên giữa hai cây bắp cải. 

- Bí xanh, bí đỏ, mướp: Cây trồng xen là cải, 
dền. Bí, mướp trồng để leo dàn nên có thể gieỏ 
rau cải, rau dền khắp luông hoặc có thể trồng 
xen cải giữa các hàng bí, mưốp. 

- Cải xanh, cải trắng: Trồng xen hành hoa, 
hoặc xà lách vào hai bên mép luông cải. 
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- Cà chưa (không làm giàn): cây trồng xen là 
cải củ, cải xanh, cải trắng. Muôn trồng xen cải 
củ phải gieo cùng lúc với trồng cà chua và chăm 
bón tích cực để thu hoạch kịp thời, nếu không, 
năng suất củ cải sẽ thấp. 

Chú ý: Khi trồng xen phải kết hợp giữa cây 
hàng rộng và cây hàng hẹp. Cây tán rộng với 
cây hàng hẹp tán nhỏ. Cây yêu cầu ánh sáng 
nhiều với cây yêu cầu ánh sáng ít hơn. 

Để giông 

Nhìn chung các loài rau trồng trong vườn 
rau gia đình đều là những giông địa phương 
nên cần chú ý để giông cho vụ sau. Có thể kết 
hợp giữa trồng rau ăn và để giống bằng cách 
chọn cây tôt nhất lấy hạt hoặc thân cành để 
trông sang vụ sau. Khi đê giông rau cho vụ sau 
cần chú ý một số vấn đề then chốt: 

- Các cây rau để giông bằng thân ngầm: 
(rau húng, rau diếp cá...), bằng củ như (dọc 
mùng, khoai lang..), bằng thân (rau muông, rau 
ngót...) thì ít bị thoái hóa, chỉ cần chọn các cây 
tôt trong vườn, không bị sâu bệnh để làm giông 
cho nâm sau. 

■ Các cây lây hạt làm giông thuộc nhóm câv 
tự thụ phấn ít bị thoái hóa hơn so với nhóm cây 
thụ phân chéo. 
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+ Các cây tự thụ phấn: đậu đũa, đậu ván, 
cây kinh giới, cây tía tô... ò các cây này có thể 
để lại một vài cây lấy hạt hoặc chọn lấy quả tốt 
nhất đê lại lầm giống. 

+ Các cây thụ phấn chéo: Bầu, bí, mưỡp, rau 
cải các loại... ơ các cây này nếu để lại 1 cây thì 
thu được rất ít hạt, giông dễ bị thoái hóa. Khi 
để giông ở nhóm cây này cần để lại ít nhất là 4 
cây, tốt nhất là cùng giông, trồng sát nhau hoặc 
chọn hoa đực của hai cây cùng một giông để thụ 
phấn cho nhau. Hạt thu được từ các cây trên 
được dùng làm giông mới giữ được chất lượng 
rau của vụ sau. 

Thu hoạch 

Thu hoạch rau phải yêu cầu đúng lúc, đúng 
kỳ, không nen thu hoạch non hoặc quá già, 
nhất là đối với các loại rau ăn lá, ăn củ. 

Trưốc khi thu hoạch cần lưu ý: Kiểm tra lại 
đồng ruộng để đánh giá tương đối chính xác 
ngày thu hái. Tính lượng phân chuẩn bị để bón 
thúc sau mỗi lần thu hái. Khi thu hoạch về, dù 
loại rau nào cũng không nên xếp đông và 
nhúng nưốc rau sẽ mau hỏng, phẩm chất kém. 


- 18 - 



KĨ THUẬT TRỒNG MỘT sổ CÂY RAU 
CẨN THIẾT TRONG VƯƠN RAU GỊA ĐỊNH 


PHẦN I 

CÂY RAU ĂN LÁ 
1. CÂY RAU CẦN 

_ ^ au can là cây rau trồng ruộng nưâc rất phổ 
biến ở nước ta trong vụ đông xuân. Rau cần ưa 
nhiệt độ thấp, vì vậy thời vụ trồng rau cần được 
băt đầu khi trời se lạnh (cuối tháng 10). ồ 
nhiều nơi cây rau cần được trồng vào ao sau khi 
thu hoạch cá ở đầu mùa đông (tháng 11) để tận 
dụng đất trong thời gian cho ao nghỉ. Khi trổng 
rau cân nên chú ý một sô điểm sau đây để có 
rau ăn ngon, năng suất cao: 

Bón lót phân chuồng: Nêu trồng vào ao 
sau khi thu hoạch cá thì không cần bón thêm 
loại phân gì khác. Nêu trồng trên ruộng thì cần 
bón phân chuồng ủ trộn đều vào bùn, sau đó 
mới đem giôhg vào cấy. 

- Cách trồng: Trồng dày vừa phải để có 
nhieu thân, thân có độ lớn vừa phải, nên trồng 
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vổi mật độ 5cm X 5cm (đất xấu), 7cm X 7cm (đất 
tốt), thành luông rộng l,4m. 

- Bón thúc khi rau hồi xanh: Dùng nưổc giải 
pha loãng hoặc nước phân lợn tưới đều cho 
luống rau cần, giữ nước vừa đủ (ngập thân cây 
rau). Bón thúc 2 lần cách nhau 10 ngày, không 
bón phân đạm vô cơ (phân urê) làm rau lướt, 
rau dài, chất lượng thấp. 

Để giống: 

Đầu tháng 2 cần trồng lại một khoảnh chăm 
sóc cho cây lên tốt để lưu lại trên ruộng. Tới 
đầu tháng 10 nhổ toàn bộ cả thân và rễ đem 
giâm để nhân giông. Phần đâ't giâm cần là bùn 
nhuyễn, bón lót phân bắc hoai hoặc phân 
.chuồng ủ mục, trải đều thân cây cần già lên bề 
mặt bùn,ấn gốc cho ngập vào bùn. Khi cây con 
lên cao 5-6 cm thì nhổ đem trồng hoặc nhân 
giống. 
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2. CÂY CẢI BẮP 


Cây cải bắp là cây rau chính ỏ miền Bắc, 
một sô' tỉnh miền Trung và thành phố Đà Lạt. 

Miền Bắc có b,a vụ gieo trồng chủ yếu (tính 
theo dương lịch): 

+ Vụ sớm: gieo hạt cuối tháng 7 đầu tháng 
8. Trồng cuối tháng 8 và tháng 9. Thu hoạch 
tháng 11 và tháng 12. 

+ Vụ chính: gieo hạt giống vào tháng 9-10, 

trồng vào giữa tháng 10-11, thu hoạch vào 

tháng 1-2 năm sau. 

* 

+ Vụ muộn: gieo hạt giông tháng 11, trồng 
vào tháng 12, thu hoạch vào tháng 2-3 năm 
sau. 

Trồng và chăm sóc cải bắp: 

Cải bắp có bộ lá rất phong phú, có hệ sô' sử 
dụng nước rất lổn nhưng lại có bộ rễ chùm phát 
triển mạnh, do đó chịu hạn và chịu nước tốt 
hơn so với su hào và suplơ. 

Cải bắp ưa đất thịt nhẹ, cát pha, tốt nhất là 
đất phù sa. 
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Cây cải bắp thường được trồng theo luống 
rộng từ l-l,2m, cao 15-20cm, rãnh luông rộng 
20-25 cm. 

Có hai cách bón lót: Trải đểu trên mặt 
ruộng trước khi lên luông hoặc bón vào hốc. sau 
khi lên luông (nêu bón theo cách hai vào hốc thì 
phải trộn đều và lấp đất trưốc khi đặt cây 
trồng. 

Bón thúc chia làm ba thòi kl: 

- Thời kì cây hồi xanh: Bón hết lượng kali và 
1/3 lượng đạm còn lại. Bón vào gốc cây. 

- Thời kì trải lá bàng: thường 30-35 ngày 

sau khi trồng. 

* 

- Thời kì cuốn bắp: thường từ 45-50 ngày 
sau khi trồng. 

Khi trồng chọn những cây khoẻ, không bị 
sâu bệnh. Khoảng cách giữa các cây tùy thuộc 
giông cuốn bắp to hay nhỏ. Trước khi nhổ cây 
con cần tưối nước ẩm đất để cây không bị đứt 
rễ. Sau khi trồng phải tưổi đẫm nước, sau đó 
tưới đủ ẩm để cây chóng hồi xanh. Từ đấy có 
thê 5-7 ngày tưỏi một lần, có thể kêt hợp với 
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bón thúc bằng phân nưốc hay phân đạm hòa 
vào nước. Thòi kì đầu khi bắp cải còn nhỏ có thể 
trổng xen xà lách, cải xanh và những cây có 
thời gian sinh trưởng dưới 30 ngày. Chính vụ có 
thể trồng kết hợp với cà chua, cứ hai luông bắp 
cải một luống cà chua. 

Khi cây cải cuốn, phải tỉa bỏ lá chân đã già 
cỗi, hết khả năng quang hợp làm cho vưòn rau 
thoáng, sâu bệnh không có nơi ẩn nấp. Công 
việc này cần làm thường xuyên tới tận khi thu 
hoạch. 

Trong quá trình trồng và chăm sóc phải 
thường xuyên quan sát, phát hiện bắt diệt sâu 
xám đầu vụ. Nếu dùng các loại thuôc hóa học, 
thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ đầy đủ các 
hướng dẫn sử dụng. 

Khi cải bắp cuốn đã chặt, mặt bắp mịn, lá 
xếp phẳng và căng, gốc chuyển sang màu trắng 
đục hay trắng sữa, ngả vàng là thu hoạch được. 

Để giống: 

Gieo hạt vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8, 
cây giông được chăm sóc đại trà, đên tháng 12 

thì thu hoạch. Dùng dao sắc chặt hơi vát, không 
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làm giập, hoặc làm xước vỏ cây. Chú ý chọn 
những cây to mập đê làm giông. Thu những gốc 
này dôn vào một khu. Cũng lên luông và trồng 
hốc nọ cách hốc kia 40-50 cm. Bón mỗi hốc 2 kg 
phân chuồng đã ủ với tro bêp và supe lân. Trộn 
đcu VƠI đât, đặt gôc cải vào, nén cho chặt gốc rồi 
tưới nưốc. 

Sang xuân thì gôc cải bắp phát ngồng và ra 
hoa. Môi gôc chi giữ 3-4 ngồng hoa. Khi ngồng 
hoa cao 50-60 cm thì phải cắm cọc và buộc giữ 
giúp ngồng hoa không bị gió bẻ gãy, đồng thòi 
cũng bấm ngọn để tập trung quả và hạt đã đậu. 
Khi qua đôm vàng là đã chín, cần thu hái ngay, 
đem về ủ thêm 3-5 ngày, sau đó phơi khô, tách 
lấy hạt, hong khô trong nắng nhẹ cho thật khô, 
làm sạch cất nơi khô ráo. 
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3. CÁC LOẠI RAU CẦI 


Các loại cải không cuôn gồm: cải bẹ, cải 
xanh, cải trắng. 

- Nhóm cải bẹ còn gọi là cải dừa gồm có: cải 
Đồng Dư, cải mào gà, cải Lạng Sơn...Nhóm cải 
này chịu lạnh nên trồng vào vụ đông xuân, thời 
gian sinh trưởng dài 120-150 ngày. Cây phát 
triển rất mạnh, trọng lượng cây cây đạt tói 3- 
4kg/cây, thân hơi võng lúc già. 

- Nhóm cải xanh: loại này ngắn ngày, cuồng 
tròn, phiên lá nhỏ, có màu xanh vàng đến xanh 
đậm, có khả năng chịu nóng nên trồng vào lúc 
giáp vụ. Nhóm cải này dùng nâu nhiều món 
khác nhau (trừ muôi dưa). 
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- Nhóm cải thìa (cải trắng): cuống lá hình 
lòng máng, mỏng, màu trắng, phiến lá hđi 
tròn...có thể trồng quanh năm. 

Rau cải có đặc điểm chung là thỉch hợp với 
khí hậu ôn hòa, mát nên được trồng chủ yếu 
vào vụ đông xuân (ở miền Bắc). 

Hầu hêt nhóm cải này có bộ rễ ăn nông và 
có bộ lá rất lớn nên chịu hạn kém, cần tưới nước 
khá nhiều. Rất mẫn cảm với phân bón, nhất là 
phân hóa học. Nên hàm lượng Nitrat ở các loại 
cải này thường rất cao, vượt ngưỡng cho phép, 
nêu không tuân thủ quy trình bón thúc của rau 
thì khó đạt tiêu chuẩn rau sạch. 
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Thường bị sâu bệnh phá hoại, nhất là sâu 
cắn lá, cắn thân non. 

Thời vụ chính của rau cải ỉà: 

+ Cải bẹ: gieo hạt vào các tháng 8 — 10, tuổi 
cây con từ 30-35 ngày. 

+ Cải xanh: gieo vào vụ đông xuân từ tháng 
8-11, tuổi cây con 20-25 ngày. Vụ xuân hè từ 
tháng 2-6, tuổi cây con 30-35 ngày. 

+ Cải trắng (cải thìa) có thời vụ như cải 
xanh, riêng vụ sớm (gieo tháng 8) và vụ hè 
xuân (gieo tháng 2-3) thì để liền chân, tỉa thu 
hoạch dần. 

Trồng rau cải tốt nhất là sau lúa mùa, hoặc 
cây họ đậu. Đất chuyên canh rau nên trồng sau 
dưa chuột, hành tỏi, các loại rau gia vị. Không 
trồng trên đất đã trồng các cây cùng họ. 

Rau cải đểu dễ trồng, không yêu cầu khắt 
khe về đất đai, phân bón, khí hậu nhưng mỗi 
giống cũng yêu cầu kĩ thuật khác nhau. 

- Cải bẹ: có thể trồng ở nhiều nơi, vào vụ 
đông xuân. Có thể gieo hạt từ tháng 6 thu đến 
hết tháng 8, thu hoạch trong tháng 11. 
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Trước khi gieo hạt phải làm nhỏ đất, bón lót 
bằng phân chuồng. Khi cây con lên cần tỉa dần, 
sau mỗi lần tỉa, tưới đạm hoặc phân chuông 
pha loãng cho rau. Cây rau cần bón và tưối đầy 
đủ, nếu thiếu phân chuồng có thể bón thêm 
đạm, kali. Trồng sau một tháng có thê thu 
hoạch được. 

- Cải xanh: Sau khi gieo hạt khoang 20-25 
ngày là có thể nhổ đem trồng. Nên bón lót bằng 
phân chuồng và tro bếp. Chăm sóc giong như 

cải bẹ. 

- Cải thìa: Vụ đông xuân gieo hạt vào thảng 
9-11. Sau khi gieo từ 25 - 30 ngày thì nhổ cây 
con đem trồng. Vụ xuân hè gieo hạt từ thang 2 
để liền chân. Sau khi gieo hạt phu rạ, tươi 
nước, giữ ẩm. Làm luông, bón lót như rau cai 
xanh. Sau 40 ngày gieo hạt có thê cho thu 
hoạch. 
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4. CÂY RAU DỂN 


Rau dền là loại rau mùa hè, nó có bộ rễ râ't 
khoẻ, ăn sâu vì vậy chịu hạn và chịu nước tốt. 
Hạt rau dền nhỏ, vỏ sừng nên giữ được sức nảy 
mâm rất lâu kể cả khi bị vùi sâu trong đất. 

Cây rau dên gieo hạt đọt một vào cuối tháng 
1 đầu tháng 2 để trồng vào giữa tháng 2. Gieo 
cây con đợt 2 vào đầu tháng 5 và trồng vào giữa 
tháng 5 để vừa thu rau vừa kết hợp để giông. 
Hạt rau dền rất nhỏ nên cần làm đất kỹ, đập 
thật nhỏ, san phảng, bón lót phân bắc hoai, 
trộn lẫn hạt vói,một ít cát để gieo cho đều. Gieo 
xong dùng rạ ủ thật kín, tưới nước đủ ẩm, tưới 
sau khi ủ để tránh gây ra váng đất, hạt rau dền 
không mọc được. Theo dõi thương xuyên, khi 
thấy hạt đã mọc đều thì bỏ rạ ủ ra, tiếp tục tưới 
nước đu âm. Cây con mọc 3 lá thật cần pha 
nước giải loãng tưới thúc. Khi cây con được 6 lá 
thì đánh đi trồng. 

Đất trồng rau cần được cuốc sâu 20 cm, lên 
luông, bổ hô, bón lót phân chuồng mục hoặc 
phân băc theo hô, lấp đât lại và đem câv vào 



trồng. Dùng que nhọn tạo ra các lô nhỏ cho cây 
rau vào trồng lấp kín rê, ấn chặt, tưới đâm 
nưốc. Khoảng cách giữa các cây thường là 25 
cm. Cũng có thể tận dụng các khoảng đất trống 
trong vườn để trồng. Sau khi trồng 6-8 ngày 
tưới thúc bằng nước giải hoặc phân lợn pha 
loãng cách gôc 15’ cm. Khi cây cao 25 cm cân 
bấm ngọn để cây rau dền ra cành cơ bản, cành 
cơ bản được 6 lá cần bấm ngọn tiêp cho cây ra 
cành cấp 2, cành cấp 2 được 6 lá thì bấm đi 3 lá 
để lại 3 lá, đây là lần thu thứ nhất. Liên tiếp 3 
lần thu tiếp theo để lại ba lá đê tạo ra thật 
nhiều cành, cây có tán to. Từ khi cây có tán to 
thì thu hái các cành có 6 lá trỏ lên và luôn để 
lại 1-2 lá để rau ra cành tiếp. Khi thu hoạch 
nên hái theo kiểu cuôn chiêu, hái hôt cả cây sau 
đó tưới thúc ngay bằng nước dinh dưỡng hoặc 
xới đất ở khoảng xung quanh cây và bón thúc 
bằng phân bắc hoai rồi lấp đất lại. Nên dùng 
dao sắc để cắt khi thu hoạch rau tránh làm nát 
hoặc gãy cành. Rau dền thường bị sâu xanh 
cuốn tổ phá hoại, tốt nhất là thường xuyên bắt 
và diệt sâu. Loại sâu này rất nhanh và khi bị 
động thường nhả tơ tụt xuống đất xung quanh 
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gốc cây, vì vậy, sau khi thu hoạch xong dùng 
tay rung mạnh cây và tìm quanh gốc để bắt sâu 
hoặc phát hiện tổ sâu để tìm diệt. Rau dền hầu 
như không bị bệnh gì đáng kể. 

Đê giống rau dền cho vụ sau: 

ơ lần trồng thứ hai vào tháng 8 ta chọn các 
cay có tán to, cây sinh trưởng tôt, chỉ hái qua 
các cành to và chọn các cây này để cho ra hoa. 
Tiêp tục tưới thúc thêm 1-2 đợt cho cây có 
nhiều cành. Khi cây đã chuyển sang màu vàng 
thì chặt cả cây, bỏ vào mẹt hoặc nia phơi khô, 
đập lây hạt, phơi khô kỹ, bỏ vào chai thuỷ tinh 
nút thật kín, gác lên gác bêp để làm giông năm 
sau. 
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5. CÂY RAU DIẾP VÀ XÀ LÁCH 


Xà lách và rau diếp thuộc loại thân thảo, có 
bộ rễ phát triển nhanh. 

Hai loại cây này không kén đất, chi yeu cau 
thoát nước. 

Các giống rau diếp và xà lách: 

+ Rau diếp xoăn (rau diêp ngô): xép lá xoăn, 

+ Rau diếp ta: cố loại lá vàng và loại lá 
xanh. 

+ Xà lách trứng: lá trắng, chịu đuọc mua 

nắng, cuộn chắc. 

+ Xà lách li ti: lá xanh nhạt, tán lốn, ít 
cuộn, xốp, chịu úng. 

Thời vụ gieo trồng chính là từ tháng 8 đen 
tháng 4 năm sau. 

Trồng hai loại rau này cần làm đất kĩ, luống 
cao 7-10 cm. Bón lót chủ yếu bằng phân chuông 

thật hoai mục. 


- 32 - 



Trồng rau xong cần tưới nước ngay, mỗi 
ngày một lần, sau chỉ tưói giữ ẩm, 2-3 ngày tưới 
một lần. 

Khi cây được 15-20 ngày mà lá trắng nhạt 
thì bón thúc bằng đạm hoặc phân chuồng hòa 
nước. Bón xong cần tưới nước rửa lá ngay. 

Trồng được 30-40 ngày thì thu hoạch. 

Để giống: 

Rau diếp để giông tương đối đơn giản, thu 

hoạch được nhiều hạt còn xà lách thì ít hạt hơn. 

Cây xà lách khi ra hoa cần nhiệt độ thấp nên 

việc để giông thường tiến hành ở vùng núi cao. 

* 

Cả hai cây đều gieo hạt vào giữa đến cuối 
tháng 9, trồng vào giữa tháng 10. Làm luống 
rộng lm, trồng theo hàng ngang luông, hàng 
cách hàng 20cm, cây cách cây 15 cm. Chăm sóc 
chu đáo để cây sinh trưởng tốt. 

Vối rau diếp: chọn các cây to mập, lá dày, 
lâu vươn đốt, đốt dày để lại cho ra hoa. 

Với xà lách: chọn các cây to, cuốn chặt, 
không bị sâu bệnh dùng dao sắc cắt bỏ phần 
đầu bắp để kích thích cây ra hoa. 
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Cần bón thúc thêm cho cây bằng cách: 
ngâm 5 kg phân lân vào nưóc phân chuồng từ 5 
-7 ngày, hoà lẫn 50g kali cho 20 lít nước phân 
và tưới vào gôc. Cần bố trí sao cho rau diếp và 
xà lách ra hoa vào đầu tháng 12 sẽ thu được 
nhiều hạt. Quan sát khi thấy lá đã chuyển sang 
màu vàng, phần quả đã chuyển màu thẫm, rút 
thử thấy hạt màu đen và có xơ như bông ở phần 
đầu (đây là các quả thật) thì thu hoạch, cắt lấy 
các cành quả, phơi khô vò lấy hạt, phơi tiếp cho 
hạt thật khô, bảo quản nơi khô ráo cho vụ sau. 



Rau xà lách Mặt cắt rau xà lách 
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6. CÂY RAU ĐAY 


Rau đay là loại cây bụi, cao 60-70cm, lá nhỏ, 
khả năng sinh cành rất lớn so với các loại rau 
ăn lá khác, có bộ rễ rất phát triển nhưng ăn 
nông. 

Có hai giống rau đay chủ yếu là rau đay tía 
và rau đay trắng. 

Giống rau đay tía chịu hạn tôt nên được 
trồng phổ biến ỏ vùng trung du, giông rau đay 
trắng phân bô" ồ vùng đồng bằng. 

Rau đay được thu hái các cành non làm rau, 
khi đã ra hoa thì cây bắt đầu sinh trưởng kém. 

Trồng và chăm sóc rau đay: 

Các giông rau đay có thế trồng dài ngày, 
nếu chăm sóc tốt thì một lần trồng có thể hái 
nhiều lần cây mới bị già và phải trồng lại. 

Gieo cây con đợt một vào cuôi tháng 1 đầu 
tháng 2 để trồng vào giũa tháng 2. Gieo cây con 
đợt hai vào đầu tháng 5 và trồng vào giữa 
tháng 5. Hạt rau đay rất nhỏ cần phải làm đất 
kĩ, đập thật nhỏ, san phẳng đất, bón lót phân 
bắc hoai mục. Gieo hạt xong dùng rạ ủ thật kín, 
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tưới nưốc đủ ẩm, tưới sau khi ủ để tránh làm 
cho đất bị nén xuống hạt không nảy mầm được. 
Khi hạt đã mọc đều bỏ rạ ủ ra, tiếp tục tưới 
nước đủ ẩm. Cây con mọc được ba lá thật cần 
pha nước giải pha loãng tưới thúc. Cây con được 
6 lá thì đem trồng, 

Đất trồng rau cần cuốc sâu, lên luông rộng 
khoảng 60cm, cao lOcm, bổ hô', bón lót phân 
chuồng mục hoặc phân bắc theo hô', lấp đất lại 
và đem cây vào trồng. Khoảng cách trồng hàng 
cách hàng 40cm, cây cách cây 20cm. Có thể tận 
dụng các khoảng đất trông trong vườn để trồng 
rau đay. Sau khi trồng khoảng một tuần thì 
tưới thúc bằng nước giải hoặc phân lợn pha 
loãng. Khi cây cao khoảng 30cm bấm ngọn để 
cây ra cành. Trong quá trình thu hái luôn để lại 
1-2 ngọn để rau ra cành tiếp. Khi hái rau nên 
hái theo kiểu cuốn chiếu, hái hêt cả cây sau đó 
tưới thúc ngay bằng nước dinh dưỡng hoặc bổi 
đất ở khoảng xung quanh cây và bón bằng phân 
bắc hoai rồi lấp đất lại. 

Lưụ ý trong quá trình trồng rau đay: Rau 
đay rất sợ ngập úng, nhưng lại không chịu được 
hạn, rau phải tưới giữ ẩm luôn. 

Đê giông: 
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Muốn để giống cho vụ sau ta cần chọn 
những cây có tán to, sinh trưởng .tôt, chi hai 
qua các cành to và để cho ra hoa và thu hạt cho 
năm sau. Tiếp tục tưói thúc thêm 1-2 đợt cho 
cây có nhiều cành. Khi cây đã chuyên sang mau 
vàng thì chặt cả cây, phơi khô, đập lấy hạt,^phơi 
thật kĩ, bỏ vào chai thuỷ tinh nút kín đê làm 
giông cho năm sau. 



7. RAU MÙNG TƠI 


Cây mồng tơi được trồng nhiều trong các 
vườn rau gia đình, là thứ rau nấu canh quen 
thuộc của mọi gia đình. Rau mồng tơi mát và 
bổ, có vị ngọt, hơi chua, tính mát, có tác dụng 
nhuận tràng, lợi tiểu. 

Chọn giông mùng tơi thân leo, giông mùng 
tơi trung du có khả năng phân cành mạnh, ra 
hoa vào cuối tháng 9 để trồng nhằm kéo dài 
thòi gian thu hoạch, thu lá và ngọn non để cây 
ra lá và cành tiếp. 

Mùng tơi dài ngày là cây thân leo nên phải 
làm giàn. Có thể tận dụng các loại bờ rào quanh 
nhà hoặc rào của vườn rau để tạo ra một giàn 
cho mùng tơi leo. Dùng cây tre nhỏ tạo ra một 
giàn kiểu mặt phẳng nghiêng dọc theo bờ rào 
để mùng tơi leo. Nếu trồng ở khu riêng thì dùng 
các cọc khoẻ làm giàn kiểu chữ A để tạo ra hai 
mặt phẳng nghiêng hai bên là kiểu tiết kiệm 
nhất. 

Có thể gieo trực tiếp hoặc gieo cho mọc 
thành cây con rồi đem trồng. Khi cây con được 
hai lá thật thì bấng đem trồng. Đất gieo cây con 
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cần đập nhỏ, bón lót phân chuồ "® ” ục , f“ h f 
và phả kín bàng đất bột, gieo xong phủ kí 

và tưỏi nưốc đủ âm. 

50 cm, ?!, trồng hai hàng, 

riêng thìlàm lu ^l ộ " g J, m m é D i!ô'ng 20 cm 

cây. , „ _ ví 

1 T_: 1 tuần cần bón thúc phân băc 

Sau khi trỗng 1 tuân can 0 “ , 

, y “1 n ưôc giải pha loãng cho cay len 

nhanh. Để mùng ^ %z 

50-60 cm thì bấm.ngọnc oracan , att 

được 5-6 lả Các 

hal hái tótìỊmtog oi .tó leo_tog^n ^ 

Sn cho rinh 

tán lại, cho ra cành mới đe tiep 
Để giống: 
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Vào giữa tháng 9 chọn các cây tốt, không 
thu hoạch nữa cho chúng ra hoa, ra quả, thu 
hạt đê làm giông cho năm sau. Quả mùng tơi 
khi chín có màu đen, quả mọng, hạt có vỏ cứng. 
Thu lấy quả chín, cho vào rá xát bỏ phần thịt 
lây hạt, phơi trong bóng cây hoặc nắng nhẹ cho 
khô, báo quản trong chai để giống cho vụ sau. 


8. CÂY RAU NGÓT 


Cây rau ngót còn có tên gọi khác là bù ngót, 
bồ ngót. Rau ngót được trồng khắp nơi làm rau 
nâu canh. Khi dùng làm thuốc thường dùng 
những cây sống hai năm trở lên. Dùng lá và rễ 
tươi, thu hái quanh năm. 

Lá rau ngót vị ngọt bùi, tính mát, rễ vị hơi 
ngăm ngăm đắng, tính mát. Theo Đông y, lá và 
rễ đều có tác dụng mát huyết, hoạt huyết, lợi 
tiểu, giải độc. 

Cây rau ngót là cây dài ngày, ra hoa vào 
đầu tháng 10, Khi đó cây cằn, lá nhiều xơ, chất 
lượng thấp hơn. Nhìn chung cây rau ngót cho 
thu hái liên tục trừ các tháng lạnh giá và qúa 
khô. Tuy nhiên, rau ngót lại cho năng suất cao 
nhất là các tháng cuối xuân và các tháng mùa 
hè. 

Trồng rau ngót: 

Rau ngót là loại rau trồng bằng thân, dễ 

trồng. Cây rau ngót là cây lâu năm cần áp dụng 

cách trồng cải tiến nhằm luôn thu được năng 

suất cao. Thòi vụ trồng tốt nhất theo phương 
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pháp cải tiên là đầu mùa thu. Vào đâu tháng 7 
dương lịch khi cây rau ngót đang sinh trưỏng 
mạnh chọn các cây tốt, lá to, không sâu bệnh, 
cắt lấy các đoạn thân bánh tẻ dài 20 cm đe 
giâm. Giâm cành ở nơi mát, tránh ánh sang 
mặt trời. Đổ cát sạch với độ sâu lOcm, tươi đu 
ẩm và cắm liên tiêp các đoạn thân đã chuân bi 
sẵn cho ngập sâu vào cát ẩm, hàng ngày cần 
tưới ẩm. Khi thấy các thân bắt đầu ra rễ thì 
mang đi trồng (thường là một tháng sau khi 
giâm). 

Cây rau ngót có thê trông riêng hoặc trông 
xen vào các cây ăn quả hoặc tận dụng ơ dọc bơ 
rào, đường đi sau nhà. Dùng cuốc đào một rãnh 
nhỏ rông 15 cm, sâu 10 cm sau đo trọn phan 
chuồng mục với đất lấp lại. Đào các hô nho dọc 
theo các rãnh đã chuẩn bị và đưa các đoạn thân 
đã giâm vào, lấp sâu 5-6 cm, ấn chặt, tươi nươc. 
Để tránh nắng, có thể che phủ cho rau đến khi 
thấy rau ngót ra lá mổi thì bỏ che, tưới thuc 
bằng nưốc giải hoặc phân lợn. Khi các cành mới 
đã lên được 5-6 lá thì bấm ngọn cho rau ngót 
đâm cành, tạo ra 4-6 thân trên một gốc. Các 
khóm rau ngót được trồng khóm nọ cách khóm 

-42 - 


kia 25-30 cm, nếu trồng thuần thì hàng nọ cách 
hàng kia 35 cm, khóm cách khóm 20 cm. Chăm 
sóc chu đáo để rau lên tốt có thể thu 2-3 đợt sau 
đó để lại rau qua đông. Vụ xuân năm sau dùng 
dao sắc đôn hêt thân cũ cách mặt đất 7-10 cm 
cho rau ra thân mớỉ, thu 5-6 đợt lá đến khi cây 
cao 80-90 cm lại đốn tiếp. Định kì sau mỗi lần 
hái hoặc đốn cần bón thúc bằng phân bàc hoai, 
phân lợn ủ mục hoặc tưối nước giải, nước phân 
lợn pha loãng. Rau ngót ở vườn có thê thu 
hoạch 2-3 năm mối phải trồng lại. 

Đểgiống: 

Rau ngót là cây nhân giông bằng thân nên 
rất dễ để giống. Khi để giống cần chọn các cây 
khoẻ, nhiều lá, lá dày, sinh trưởng mạnh đê căt 
thân đem giâm cành, làm giông. 
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9. CÂY RAU MUỐNG 


Cây rau muông là loại rau ăn thông dụng 
trong gia đình, được trồng rộng khắp từ Bắc 
vào Nam, từ miền núi, trung du đến đồng bằng. 
Trong rau muống có nhiều Vitamin A, c và có 
cả Prôtêin. 

Rau muống thích ứng rộng, dễ trồng, thời 
gian thu hoạch khá dài, chê biến được nhiều 
món ăn: luộc, xào, nấu canh, làm nộm, ăn 
sông...Rau muông không kén đất nhưng phải 
đủ nước thì cây mổi phát triển được. Có hai loại 
rau muống là: muống trắng và muống đỏ. 

Rau muống được trồng trên cạn và cả dưới 
ao, hồ (rau muông bè). 

Trồng rau muống cạn: 

Giống rau muông cạn là giông rau có thân 
cứng, ít bò lan, lá nhỏ màu xanh sáng, ra cành 
khỏe, chịu hạn tốt, được trồng phổ biến tại các 
vùng trung du, miền núi phía Bắc. 

Thời vụ trồng rau muống cạn từ tháng 3 
đến tháng7 dương lịch và thu hoạch liên tục từ 
tháng 4 đến hết tháng 9. Đầu tháng 10 rau ra 
hoa đồng loạt, nếu trời ấm và chăm sóc tốt vẫn 
có thể thu hoạch hết tháng 10,11. 
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Các gia đình có ao thì tốt nhất là trồng rau 
muông cạn ở bờ ao. Cuốc đất chia luông rộng 
lm -l,2m, đập đất nhỏ, trộn phân bắc hoai hoặc 
phân lợn ủ mục vào đất, san phẳng và đem rau 
giông vào trồng. Khi trồng đào các rãnh nhỏ 
theo hàng ngang luống, hàng nọ cách hàng kia 
12-15 cm, cây nọ trồng cách cây kia 5-6 cm, mỗi 
khóm trồng từ 2-3 ngọn. Chọn các nhánh rau có 
6-8 lá, dùng dao cắt sát mặt đất để lấy rau 
giông đem trồng. Các nhánh rau dài 20-25 cm 
đặt hơi xiên, lấp đất sâu đên 3-4 cm, nén chặt. 
Trồng xong dùng ô doa tưối thật đẫm nước, 4 
ngày sau khi trồng tưới thúc bằng nước giải 
pha loãng. Rau bén rễ ra lá mới cần bấm ngọn 
ngay, bấm ngọn xong tưới thúc bằng nước giải 
hoặc nước phân lợn pha loãng. Lần thu thứ 
nhất chú ý khi hái luôn để lại hai đôt. Các lần 
sau dùng dao cắt hoặc hái sát mặt đất nhưng 
để lại các mầm non như vậy sẽ thu được đợt sau 
nhanh hơn. Hái rau đến đâu tưối thúc ngay đến 
đấy. 

Vào đầu tháng 9 chọn các nhánh rau không 
bị sâu bệnh trồng lại nhằm để giống cho năm 
sau. Khóm rau để làm giống cần trồng nơi 
khuất gió để tránh gió mùa đông bắc - nguyên 
nhân chính gây chết rau. Cây rau có gốc non, 
chất dinh dưỡng dự trữ lổn vào giai đoạn giá rét 
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nhất (tháng 1-2) sẽ giúp cho cây sông được qua 
mùa đông, vì vậy việc trồng lại vào cuổi tháng 9 
để làm giống là rất cần thiết. Sau khi cây bén 
rễ hồi xanh cần bón thúc, xong để rau lên dài 
mới hái, để lại 4 lá gốc. Vào đầu tháng 11 
không hái nữa mà để rau lại nuôi thân ngầm, 
tiếp tục tưới nước giải pha loãng. Nếu thời tiết 
quá lạnh dùng giấy nilông trong phủ lên luông 
rau theo kiểu vòm công, xung quanh dùng đất 
lấp lại. Cách này chông rét cho rau rất tốt. Cuối 
tháng 1 đầu tháng 2 tưới thúc cho rau giông để 
rau nhanh lên mầm mới. Khi mầm mọc lên 
dùng cuốc đào cả gốc, chọn các cây có chồi đem 
giâm. Vói cách để giông như vậy các gia đình có 
thể chủ động giông cho vụ sau. 

Nếu trồng bằng hạt thì đánh rãnh ngang 
trên luống, khoảng cách 20cm, gieo và lấp đất 
kín hạt, tưới đủ ẩm. Lượng hạt cần 5-10g/m 2 . 
Sau khi trồng 20-25 ngày có thể thu hái lần 
đầu tiên, khi hái cần để lại 2 - 3 cm cách mặt 
đất. 

Rau muống bè 

Cây rau muông bè được trồng để tận dụng 
mặt nước ao, ven hồ, các đoạn kênh gần làng. 
Rau muông bè là giông rau bò lan có bộ rễ phát 
triển mạnh, khi được trồng trên mặt nước rễ 
của chúng kết lại với nhau thành bè nổi trên 
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mặt ruíốc. Rau muống bè chủ yếu đê tận dụng 
mặt nước và dinh dưỡng tan trong nước. 

Kỹ thuật trồng: 

- Tao giá'. Dùng bèo tây, thân cay chuoi buọc 
liên kết chúng lại với nhau để tạo thành một 
chiếc bè tạm thời. Vớt bùn ao phủ một lớp dày 
3-4 cm lên mặt bè, bón thêm một ít phân bắc 

hoai mục. 

- Trồng và tạo bè: Căt rau giông bo la chi 
lấy một phần thân vùi một lượt theo kiểu đan 
rá đều, trùm toàn bộ bề mặt giá. Khi rau mọc 
không hái ngay mà tiếp tục vùi các than mơi 
mọc trên bề mặt giá để tạo ra một bè nổi trên 
mạt nước. Để thúc rau lên nhanh có thê pha 
loãng nước phấn lợn, nước giải tưới cho bè rau. 
Khi bè rau có nhiều ngọn mổi, phân bố đều trên 
bè thì bắt đầu hái. Sau mỗi lần hái cân bô sung 
nước dinh dưỡng vào khoảnh đã hái. 

- Để giống: Mùa đông tới cần kéo bè rau 
muống vào một góc ao, ngừng thu hái, tưới bổ 
sung dinh dưỡng, chắn gió bấc để lưu cho năm 

sau. 
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PHẦN II 

CÂY RAU ĂN QUẢ 


1. CÂY RAU BÍ (BÍ NGÔ) 

Chọn giống bí ngô quả nhỏ, ít quả, ra thân 
mạnh để trồng, thu ngọn làm rau. Rau bí là loại 
rau có dinh dưỡng cao. 

Rau bí được bắt đầu trồng vào đầu thảng 10 
và có thể trồng liên tiếp cho đến hêt tháng 2 
nãm sau, nếu chăm sóc tốt rau có thể thu hoạch 
kéo dài 2-3 tháng, sau đó rau già ngọn nhỏ cân 
phá đì trồng đợi khác. Để đợt sau nhanh thu 
hoạch có thể gieo trước hạt vào bầu, khi cây có 
4-5 lá thì đưa ra trồng vào giữa hai hôc cũ, khi 
phá đợt cũ thì đợt mới đã có thể bắt đầu cho thu 

hoạch. 

Bí trồng để lấy rau ăn nên trồng theo hôc, 
mỗi hốc gieo 6-8 hạt, sau khi có một lá thật thì 
tỉa bỏ còn để lại 4 cây. Hốc nọ trồng cách hôc 
kia 50-60cm. Dùng phân lợn mục để bón lót và 
khi đang thu hoạch thì tưới thúc bằng nước giai 
hoặc nưỏc phân lợn pha loãng. Cây rau bí cần 
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được tạo tán để thu được nhiều ngọn. Khi cây 
ra được khoảng 6 lá thì bấm ngọn cho cây ra 
nhánh, mỗi cây chỉ để lại 3-4 nhánh cơ bản, khi 
các nhánh này ra được 6 lá, thì tiếp tục bấm đi 
2 lá để cho các nhánh ra tiếp nhánh cấp hai, các 
nhánh mới ra từ các nhánh này mới được thu 
hoạch làm rau, sau khi thu hoạch tưới nước 
ngay dể cây lên tiếp cho thu hoạch đều. 

Cách để giống'. 

Ngay đợt trồng đầu tiên chọn lấy 4 cây tốt, 
sinh trưởng mạnh, ngọn to, không thu tiếp nữa 
đê cho chúng ra hoa, chọn các hoa cái to, mập, 
một ngày trước khi hoa nở dùng một kẹp nhỏ 
kẹp đầu hoa lại. 

Khi hoa cái nỏ lấy hoa đực của cây này thụ 
phấn cho hoa cái của cây khác. 

Khi có quả, đợi cho quả thật già thì thu quả, 
bảo quản trong nhà. Một tháng trước khi trồng 
mới bô quả, lấy hạt, ngâm nưốc 2 giờ, rửa sạch 
phơi khô, bảo quản trong túi nilông hoặc trong 
chai nút kín để gieo cho vụ sau. 
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2. CÂY BÍ XANH 


Bí xanh có nhiều giồng: 

- Bí trạch: cùi dày, quả nhỏ, ruột đặc, ản 
đậm, ít nước, dễ bảo quản. 

- Bí lông: quả thẳng dài, to, năng suất cao, 
chịu sâu bệnh tốt. 

Bí xanh thân lá phát triển mạnh, nhiều 
nhánh, rễ phát triển mạnh, có thể ra rễ ở các 
đốt thân. 

Kỹ thuật trồng: 

Gieo trồng bí vào hai vụ chính: 

+Vụ mùa: Gieo hạt từ tháng 1-2, thu hoạch 
quả non vào tháng 4-5, quả già thu vào tháng 
6-7. 

+ Vụ chiêm: Gieo hạt từ tháng 6-7, thu 
hoạch quả vào tháng 10. 

Đất cuốc ải để trắng, đập nhỏ, bổ hốc, mỗi 
hôc gieo 3-4 hạt, sau để lại hai cây. Cũng có thể 
gieo vào bầu, làm đất xong thì mang ra trồng. 

Từ khi cây mọc đến khi cây bò, cần xới đất 
2-3 lần để vun gốc. 
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Trong quá trình trồng cần bón thúc một vài 
lần: lần một khi cây con có 4-6 lậ, lần hai khi 
cây có nụ hoa, lần ba khi cây có quả nở rộ. Có 
thê dùng phân băc, nước giải hoặc urê pha 
loãng tưới cho cây. 

Khi cây bí bò dài 0,50m thì lấp đất lên 
ngang gốc, cứ cách 1-2 đốt lại lấp chặn để cây 
ra nhiêu rê. Hướng ngọn bí bộ từ hôc này sang 
hoc kia sau đo mới nương dây cho lơo giàn. 
Dùng dây buộc dưới nách lá. Giàn cắm chéo 
như mái nhà. 

Trong khi cây ra hoa, ra quả rộ cần bấm 
ngọn và hoa đực. Điểu chỉnh cho cuống quả bí 
nằm vào chỗ hai cây giao nhau. Nếu không làm 
giàn, qua bí bò trên mặt đât phải lót rơm rạ. 

Sau khi ra hoa đậu quả 50-60 ngày là thu 
hoạch được. 

Nếu để giống hoặc bảo quản lâu phải thu bí 
già (sau 3-4 tháng từ khi hoa đậu quả). Khi lốp 
vỏ quả cứng có Iổp phấn mốc trắng mói thu 
hoạch. 



3. CÂY CÀ 


Cà có nhiều loại khác nhau: cà bát, cà 
pháo, cà tím, cà trắng, cà dừa... 

Cây cà dễ trồng, cho thu hoạch quả trong 
thời gian dài, cà được dùng làm nhiều món ăn 
khác nhau như: luộc, xào, nâu canh, muôi... 

Cà pháo, cà bát quả có vị ngọt, tính lành, có 
tác dụng chữa nóng lạnh, tiêu sưng yà cầm 
máu. 

Cà tím còn được dùng làm thuốc lợi tiểu, 
thông mạch đê phòng chứng vữa động mạch. 

Trồng và chăm sóc cây cà: 

Cà pháo, cà bát gieo trồng từ tháng 10 đến 
tháng 1 năm sau. Cà tím quả dài, gieo trồng từ 
tháng 12 đến tháng 4 năm sau. 

Cây cà phát triển tôt trên các loại đất cát 
pha, đất thịt nhẹ, đất phù sa, các loại đất dễ 
thoát nước. 

Hạt cà có vỏ cứng tương đối dày. Vì vậy, để 
hạt có thể nảy mầm được tốt trước khi gieo hạt 
cần ngâm hạt trong nước 23-30 h. Vớt ra để cho 
se hạt rôi đem gieo. Khi cây con mọc cần phải 
luôn giữ ẩm, nếu cây con mọc quá dày nên tỉa 
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bót, chỉ để lại khoảng cách giữa các cây con là 
5-6 cm. 

Trưốc khi nhổ cây con đem trồng không nên 
tưới nước cho cây 5-7 ngày, chỉ tưối ẩm 4-5 giò 
trước lúc nhổ cho cây không bị đứt rễ và chóng 
bén. 

Cà có bộ rễ phát triển, vì vậy đất trồng cà 
can được cuốc sâu. Nên cuốc đất làm hai lần, 
lần thứ nhất cuốc lật phơi ải để đất tơi xốp, ánh 
nắng mặt tròi sẽ tiêu diệt phần lổn sâu bệnh 
trong đất. Mặt khác đất được phơi ải có những 
chuyển hoá sinh học và hoá học trong đâ't có lợi 
cho cây trồng. Lần thứ hai cuốc xong tiến hành 
làm nhỏ đất, làm phang mặt để trồng cây. 
Trong quá trình trồng và chăm sóc cần đảm bảo 
chê độ thoát nưóc tốt, thường xuyên giữ cho đất 
trồng được khô ráo, tránh ngập úng. 

Cà sinh trưởng tương đôi dài ngày vì vậy 
cần nhiều phân. Bón lót nhiều lần cho cây 
khỏe, ngăn ngừa được rụng hoa, rụng quả. 
Nhất là những nơi đất xấu, bón lót làm tăng 
năng suất rõ rệt. Cần tiến hành bón thúc kịp 
thời, có thể chia thành 4 thời kì bón thúc cho cà 
như sau: 

- Thời kì thứ nhất: Bón ngay sau khi trồng 
cây con một tuần, bón nước phân hữu cơ pha 
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loãng với nồng độ 20-30%. Cách 5-7 ngày bon 
một lượt. Sau khi trồng cây con được 1 tháng, 
tiến hành bón phân hữa cơ vào gôc kết hợp vỏi 
vun gốc cho cây. 

- Thòi kì thứ hai: Bón vào lúc cây có nụ đến 
khi có quả. Đợt này không nên bón nhiều để 
hạn chế cây mọc vống, rụng hoa, rụng quả. Nếu 
đất xấu, cây phát triển kém, có thể bón 1-2 lần. 

- Bón thúc đợt ba vào thời kì từ sau khi cây 
có quả đến lúc thu hoạch. Thời kì này cần bón 
nhiều phân, cách 4-7 ngày bón một lượt. Tưối 
nưốc phân hữu cơ pha loãng với nồng độ 30 - 
50%, thúc cho cây tiếp tục ra hoa kêt quả. 

- Đợt bôn: bón vào lúc thu hoạch rộ trở đi. 
Sau moi lần thu hoạch bón một lượt phân để 
giữ cho cây có hoa liên tục đảm bảo nàng suât 
vê cuôi. 

Từ lúc trồng đến lúc ra hoa cần giữ độ ẩm 
trong đất. Nếu trồi nắng tưới ngày một lần, trời 
râm mát 3-4 ngày tưới một lần. Lúc cà có quả 
non thì tưới nhiều hơn. Thời kì đầu khi cây con 
mới trồng cần thường xuyên xới đất để đất 
không đóng váng, tăng độ ẩm cho đất, giúp cho 
bộ rễ phát triển và cây lớn nhanh. Nhất là sau 
mỗi đợt mưa, cần tiến hành xới đất ngay, sau 
khi trồng cây con 1 tháng thì vun gôc dê thúc 


hfnh dáng bất f nấm tồn^tạívàló 

trong đắt Từ các hạch này- nấm jf" ‘ f' 
kha năng gáy bệnh cho cây qua nhiễu niim 

Cấch phong trừ: 'Luân canh cà vôi các cây 

trồng kLrvTs^ đă khang aể đ Jt ưom cáy 

con quá ẩm. Khi bệnh xuất hiện nhiều, dùng 
thuốc Validacin để phun. 

Bênh chết xanh: Do VI 
Pseudomonas mdvacearìnn khuẩn 

này làm cho cây hoặc bộ phận cây bị chét 
nhưng vẫn giữ màu xanh. _ 

Vi khuẩn gây bệnh tòm hày h<^,^ »^ ẽn 
“ 4." ơ râv. Cũng có trường họp VI 

ttiSn làm^ô rễ cây bị thô) không hút được 

nua n c bị 

bon phan đầy đu ẹlmcay. Kịp thôi phát hiện và 

loại bỏ những cây bị bệnh. 

. Bệnh đốm nâu: Do nấm cladosporiuni 
íulvum cke gây ra. vết bệnh xuất 

ban Su có màu nâu cuôl cùng chuyên^ang 

màu đen. Bệnh lan dần ra toàn mặt lá là 
lá khô và rụng. _ _ 

Bệnh ban đầu xuất hiện ô cảc *^ ap ' 
lan dần lén các lá trên. Bệnh phát triển mạnh 


cho bộ rễ phát triển, tăng cường sức giữ nưóc, 
giữ màu của đất, chống đổ ngã cho cây. 

Cây cà sau khi mọc được 7-9 lá là bắt đầu có 
quả. Lúc đó những nhánh dưổi chùm hoa thứ 
nhất cần tỉa bỏ hết đi. Thường những nhánh 
này phát triển yếu, hoa quả hình thành chậm. 
Các cành này thường mọc thẳng đứng làm cho 
bên trong tán cây rậm rạp, thiếu ánh sáng, tán 
cây không thông thoáng, tạo điều kiện cho sâu 
bệnh phát triển nhiều. Cần tỉa nhanh kịp thời, 
chỉ để lại một nhánh gần chùm quả thứ nhất, 
các nhánh khác cần được tỉa bỏ. Từ thời kì giữa 
đến cuổĩ thòi gian sinh trưởng của cây cà mọc 
thêm nhiều lá ỏ phía dưối làm cho cây không 
thông gió và thiêu ánh sáng. Vì vậy cần tỉa lá 
kịp thời để thúc mọc thêm nhiều quả. 

Phòng trừ sâu bệnh: 

Một sô'bệnh thường gặp trên cà: 

- Bệnh lở cổ rễ: do nấm Rhizôtnia solanì 
kihn gây ra. Nấm này gây bệnh cho cây con lúc 
ươm và cây nhỏ khi mối trồng. Triệu trứng của 
bệnh là đoạn thân gần gốc teo thắt lại, có màu 
đen. Toàn bộ hệ thống mạch dẫn, mô vi sinh, vỏ 
cây bị thối và cây bị gãy đổ ngay thân rồi chết. 

Trên mặt vết bệnh có các sợi nấm màu nâu 
sẫm, phân nhánh thẳng góc. Sợi nấm có vách 
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khi cây cà ra hoa, hình thành quả và cao nhất 
lúc quả chín. Cây bị bệnh này có thể chết. 

Bệnh phát triển nhiểu trong điều kiện ẩm. 
Nguồn lây lan bệnh chủ yếu là tàn dư cây bị 
bệnh. 

Phòng trừ: Thu dọn kĩ tàn dư cây sau mỗi 
vụ thu hoạch. Luân canh cà với các loại cây 
khác. Kịp thời tỉa cành, tỉa lá, bấm ngọn. Dùng 
các loại thuốc Boocđô, zineb, benlat để phun khi 
bệnh xuất hiện nhiều. 

Thu hoạch và để giống cho vụ sau: 

Không nên để cà quá già làm cho quả bị 
giảm phẩm chất và cây bị kiệt quệ, ảnh hưởng 
đến các đợt qúả ra sau. Riêng cà tím nên thu 
hoạch khi quả từ màu tím chuyển sang tím 
nhạt. Cách 2-3 ngày thu một lần. 

Khi để hạt giông chọn cây có nhánh to bằng 
thân chính, cành lá không rậm quá, trên cành 
có nhiều quả và quả tốt. Chọn lấy những quả 
mọc ỏ tầng thứ nhất và tầng thứ hai, những 
quả đã chín sốm nhiều hạt. Những cây lấy 
giông chỉ để mỗi cây 1-2 quả. Khi vỏ quả 
chuyển sang màu vàng, có vết rạn nứt, tai quả 
hơi cong lên, thu hoạch lúc này là tốt nhất. Thu 
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về để vài ngày, sau đó bổ quả, lấy hạt phơi khô 
trong râm, cất giữ làm giông cho vụ sau. 

Cũng có thể để hạt giống theo cách cổ 
truyền sau đây: để cho quả cà nhũn ra, bóp hạt 
vào tro, cho thêm nước trộn thành hỗn hợp tro, 
hạt, nặn thành nắm và gắn chặt vào tường gần 
bêp đê khô tự nhiên, đên vụ đem bóp vụn và 
mang gieo. Cách để giông này rất thích hợp với 
quy mô trồng trọt nhỏ ở gia đình, tự túc cây 
giống. 



4. CÂY CÀ CHUA 


Cà chua chứa nhiều Vitamin A 
(19mg/100g), Vitamin BI (0,6 mg/100 

g),Vitamin B2 (0,04 mg/100 g), Vitamin BP (0,5 
mg/100 g), Vitamin C (38 mg/100 g), Vitamin 
K,p.... 

Nhờ chứa nhiều Vitamin A mà cà chua có 
tác dụng bảo vệ mắt và da, tái tạo tê bào (giũ 
gìn nét tươi trẻ), điều hòa huyết áp. Nhờ 
Vitamin B và C, cà chua quân bình được nhũng 
chất dinh dưỡng và hoạt động điều hòa của hệ 
thần kinh, tăng sức đề kháng trong cơ thể, 
chống nhũng bệnh nhiễm trùng. 

Vitamin K chống xuất huyết, góp phần tạo 
nên huyết cầu. 

Vitamin C trong quả cà chua khi nấu chín 
vẫn giữ được phần lổn khối lượng mà chỉ bị bay 
hơi tương đối ít, bởi vì trong quả cà chua có các 
axit xitric và axìt táo, là những axit có tác dụng 
bảo vệ vitamin c. Các loại axit này còn có tác 
dụng tiêu được các chất béo. 
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Quả cà chua có thể ăn tươi, nấu các món ăn, 
dùng làm nguyên liệu để chê biên đồ hộp, làm 
nước quả cà chua, phơi khô, làm mứt. 

Cà chua là loại cây ưa khí hậu ấm áp. Vì 
vậy, ở đồng bằng Bắc Bộ thường trồng cà chua 
vào cuôi mùa đông, đầu mùa xuân để cây sinh 
trưởng và phát triển vào thời kì thời tiết ấm 
dần lên. 

Cà chua sợ rét và cũng rất sợ nóng. Vì vậy, 
ở các tỉnh đồng bằng, vào tháng 7,8 cà chua rất 
hiếm vì thời tiết quá nóng và các tỉnh miền núi 
tháng 11, 12 không có cà chua vì nhiệt độ quá 
thấp. 

Cà chua yêu cầu có ánh sáng đầy đủ. Có đủ 
ánh sáng cây' mới phát triển tôt, quả to, màu 
sắc lá tươi, phẩm chất quả ngon. 

Nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao đều gây trỏ 
ngại cho sự nẩy mầm của phấn hoa. Nhiệt độ 
quá thấp làm cho phấn hoa sau này chuyên 
thành túi nhị hoa có nhiều ngăn, cho nên hình 
thành quả dị dạng. 

Cần chú ý là đối với cà chua phải tưới nưóc 
đều, vào thời gian ra hoa, nếu đất bị khô hoa 
hình thành ít, dễ bị rụng. Độ ẩm trong đất 
thấp, quả cà chua thường bị bệnh “thối rốn 
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quả”, một loại bệnh lí do thiếu nước. Nếu đất 
không thoát nước, cây dễ bị úng và trên lá xuất 
hiện nhiều loại bệnh. Đặc biệt là các bệnh héo 
lá do vi khuẩn. 

Cà chua có thể gieo từ tháng 7 đến tháng 
12, tháng giêng nặm sau và trồng từ tháng 8 - 
tháng 2. Có một sô' giông cà chua có thể gieo 
trồng quanh năm. 

Thời vụ trồng cà chua: 

Người ta chia thòi vụ gieo trồng cà chua 
thành các vụ sau: 

+ Vụ sớm: Gieo hạt tháng 7-8, trồng tháng 
8-9, thu hoạch tháng 11-12. 

+ Vụ chính: Gieo tháng 9-10, trồng tháng 
10-11, thu hoạch tháng 1-2. 

+ Vụ muộn: Gieo thánglĩ-12, trồng tháng 
12-1 năm sau, thu hoạch 3-4. 

+ Vụ xuân hè: Gieo tháng 1-2, trồng tháng 
2-3, thu hoạch tháng 5-6. 

Gieo hạt , làm đất, bón lót và trồng cây cà 
chua: 

Trưổc khi gieo hạt, nên ngâm hạt trong 
nước ấm từ 3-4 giờ. Lấy ra cho vào túi vải dùng 
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giấy dầu bao bên ngoài. Để ở chỗ ấm nhằm thúc 
đẩy hạt nảy mầm. Sau 3-4 ngày rễ trắng nhú ra 
là có thể đem gieo. Sau khi gieo hạt đều trên 
mặt đất, rải 1 lớp tro mỏng, trên phủ một lớp 
rơm mỏng và tưới nhẹ để có đủ ẩm cho hạt phát 
triển. Sau khi gieo hạt 30-40 ngày, cây con có 5- 
6 lá, có thể đem trồng. 

Cà chua có bộ rễ phát triển mạnh, ăn sâu và 
rộng. Vì vậy cà chua nên trồng ở các chân đất 
sét. Cần chọn những nơi đất cao ráo, thoát 
nước. 

Đất trồng cà chua phải được cuốc sâu ít 
nhất là 18-20 cm. Phải lên luông để dễ thoát 
nước khi mưa nhiều, giữ được nước khi khô hạn 
và giúp cho việc chăm sóc cây được dê dàng. 

Sau khi lên luông xong thì cuổc hố 1 bón lót. 
Mỗi hố bón một kg phân chuồng hoai mục. Nếu 
có phân chuồng đã ủ với phân lân đem bón càng 
tốt. Trường hợp không có phân chuồng hoai 
mục mà phải bón phân nước thì cũng cần được 
để ngấu và phải đánh rãnh mà bón. Phân nước 
tưối vào rãnh rồi khoả đất phủ lên trên một lớp 
mỏng, phơi khô khoảng 1-2 ngày rồi đánh cây 
ra trồng. 
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Trước khi đem trồng, cần chọn những cây 
con to khoẻ, nhiều rễ, thân thẳng không cong 
lá, có màu xanh tươi. Loại bỏ những cây con 
quá vông. Chọn những cây cao trung bình 15-17 
cm, có 6-7 lá thật, vào độ tuổi 30-35 ngày đem 
trồng là tốt nhất. 

Cây cà chua có rriột số đặc điểm cần chú ý: 

- Lá cà chua có thể hút các chất dinh dưỡng 
để cung cấp cho cây. Trưốc khi trồng 3-4 ngày, 
mỗi ngày pha nưốc đường với nồng độ 8 -10 % 
rồi phun lên lá. Biện pháp này làm cho lượng 
đường trong cây tăng lên, rễ mới ra dễ hơn. Cây 
sau khi trồng phục hồi nhanh. 

- Thân cà chua dễ ra rễ bất định, nên trồng 
sâu để cho cây mọc được nhiều rễ, sinh trưởng 
khoẻ. 

- Nên trồng dày vừa phải, vừa đảm bảo hạn 
chế sự phát triển của sâu bệnh, vừa cho năng 
suất cao. 

Khi trồng cây cà chua nên xén bớt rễ cái để 
cho cây sau khi trồng bén rễ nhanh. Sau khi 
trồng ấn nhẹ vào gôc cây và làm phẳng đất 
chung quanh gôc để khi tưới nước hoặc gặp 
mưa, nước không đọng lại làm chết cây. Trồng 
xong tưới nước ngay. Nếu buộc phải trồng trên 
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b w 1Ót , thì khi tưới nưổc pha thêm 
nươc phân băc pha loãng với tỉ lệ 20-30% để 

cung câp chất dinh dưỡng cho cây. 

Chăm sóc cây cà chua: 

^ Sa L khÌ t J Ổl ỉ?, XOnfi l phầi tưới nưổc hên tục 
trong một tuần liền, mỗi ngày tưới một lần vao 

h ^L S ÌTl Sa ^ khi , cây bén rễ thì 2-3 ngày tưới 
ân ê tránh nước nhiều, cây mọc vông. Khi 

^ h í á phát tr ^ n nhiều, sô' lượng nước tưới ở 

ầ f tư f, cần được tãng dần lên, lần sau 
nh ểu hơn lần trước. Thời kì cà chua có hoa, 

J ả J Òn * hỏ ; là thời kì câ y cần nhiều nước nhất,’ 
vì vậy đất cần được luôn giữ ẩm. 

„u:? ÔÌ * vổ i, cà chua cần bón thúc nhiều lần, 
n iêu đợt. Bón thúc phân cần được kết hợp với 

tưới nước, khi kêt hợp với tưới nước nong đọ 
^!” Cần được , chyển dần từ loân g' sang đặc 

Tậ f trung bón thúc vào thời kì cây ra hoa, đậu 

sau m °* lan tbu hoạch quả. Tròi khô 

bón thúc phân với nồng độ pha loãng. 

™ dâm hoặc mưa thì bón thúc phân với nong 
độ đặc hơn. 

jx_T r í n các đÔt tkân ca cbua ’ cac r ễ phụ rất dễ 
àng được tạo thành. Nếu được vun thêm đất 

thì các rễ phụ phát triển mạnh, hút được nhiêu 
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chất dinh dưỡng cung cấp cho cây. Việc vun xới 
gốc cần được tiến hành trước khi .cây ra hoa kết 
quả. Từ lúc trồng đến khi cây được 20 ngày 
phải vun được hai lần. 

Thân và cành cà chua thường mềm yếu. 
Cần phải cắm cọc hay làm giàn cho cà chua leo, 
vươn lên để có đầy đủ ánh sáng làm cho không 
khí trong tán cây lưu thông, sâu bệnh ít. Nếu 
không làm giàn chống đỡ, cành cà chua ngả 
xuông dính đất cát dễ bị dập thôi. Việc làm giàn 
được tiên hành sau khi cây ra chùm hoa thứ 
nhât. Có nhiều cách để làm giàn cà chua, 
nhưng tôt nhất làm giàn theo kiểu hàng rào. 

Khi cà chua bắt đầu có quả chín từ 1/3 đến 
1/2 cần tiên hành thu hoạch ngay. Để chín quá, 
quả dễ bị rụng. Trung bình sau khi trồng 
khoảng hai tháng thì thu hoạch lứa đầu tiên. 
Sau đó, 4-5 ngày lại thu hoạch một lần, tiếp tục 
như vậy trên một tháng thì cây tàn. 

Phòng trừ sâu bệnh hại cây cà chua: 

Cà chua là loại cây trồng được trồng ồ nhiều 
vùng khác nhau, trong điều kiện khí hậu có 
nhiều thay đổi, cho nên có nhiều loại bệnh khác 
nhau. 
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Bệnh mốc sương do nấm: bệnh này rất 
phổ biến và nguy hiểm. Triệu trứng bệnh xuất 
hiện trên lá, trên thân và cả trên quả. vết bệnh 
màu nâu, hình dáng nhiều kiểu và rất thay đổi. 
Dưới mặt lá, xuất hiện các đám nấm màu 
trang. La bi bẹnh nạng héo rũ, chuyên màu nâu 
đen rồi thối rữa. Trên thân, vết bệnh là các sọc 
kéo dài, màu nâu đậm hoặc đen. vết bệnh làm 
cho canh chêt hoặc gây. Vêt bệnh trên quả có 
màu nâu đậm, lõm xuống, rìa ngoài vết bệnh 
cưng, be mạt vêt bệnh không băng phang, vết 
bệnh ăn sâu vào trong thịt quả. 

Bệnh phát triển mạnh trong điểu kiện độ 
am cao, nhiẹt đọ ban đâu thấp, ban ngày cao. 
Bẹnh nạng vao vụ cà chua đông xuân. Nguồn 
bẹnh lưu giữ từ vụ này sang vụ khác trên hạt 
giông và các tàn dư cây cà chua trong vườn. 

Bệnh có thê lây lan từ khoai tây sang cà 
chua. 

Phòng trừ bệnh: Thu dọn sạch tàn dư cây 
trong vườn sau mỗi vụ thu hoạch. Trồng cà 
chua xa các ruộng khoai tây. Chọn giống tốt. 
Lấy hạt làm giống từ những quả không bị bệnh 
và từ những cây thật khoẻ mạnh. Tăng cường 
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bón phân kali cho cà chua. Khi cây bị bệnh 
phun bằng thuốc Boođô, Benlat, Rovral. 

Bệnh xoăn lá cà chua: Là bệnh do virut 
gây ra. 

Khi bị bệnh cây có các triệu chứng như xoăn 
vàng ngọn, hoa lá xanh, hoa lá vàng. Dạng 
xoăn vàng ngọn là phổ biến nhất. Triệu chứng 
bệnh có thể xuất hiện từ khi cây còn nhỏ cho 
đến khi cây trưởng thành và cho thu hoạch. 
Cây bị bệnh còi cọc, không ra hoa kết quả được. 
Những hoa, quả ra trước khi bị bệnh thường 
không phát triển được và bị rụng. Côn trùng 
truyền bệnh là bọ phấn Bemisia. Bọ phấn gây 
hại trên nhiệu loại cây khác nhau: các loài 
thuộc họ cà, bầu bí, đậu đỗ và một sô' cây trồng 
khác. 

Phòng trừ bệnh: Theo dõi phát hiện sớm 
bệnh. Những cây bị bệnh nhô ngay và đem ra 
khỏi vườn. Chọn thời vụ trồng cà chua ồ những 
nơi thường bị bệnh xoăn lá gây hại. Cà chua 
trồng vụ sớm và muộn thường bị bệnh xoăn lá 
gây hại. Tích cực diệt trừ bọ phấn cho cà chua. 

Sâu khoang hại cây cà chua : Sâu non ăn lá 
hoặc gặm hụ quả non. Thường phát sinh thành 
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dịch bệnh, cắn phá trụi hết lá, cây, từ nhóm cây 
này sang nhóm cây khác. 

Sau non co màu săc thay đôi từ màu xanh 
lục đên nâu vàng. Sâu phát triển thường có 
màu xám hoặc đen, dài 40-50 mm. Sâu non lúc 
nhỏ sống quần tụ, về sau sống phân tán. Vòng 
đời trung bình từ 22-30 ngày. Phá hoại mạnh 
trong tháng 5 và 6. 

Cach phòng trừ: Vệ sinh vườn trước vụ gieo. 
Dùng thuôc Decio, Sherpa theo dướng dẫn ỏ 
bao bì. 

Để giống cà chua: 

Muon có hạt cà chua làm giông tốt cần chọn 
những cây sinh trưởng khoẻ, quả chín sốm, sai 
qua. Những ciiùm quả đầu tiến nên hái để 
dùng, các chùm quả thứ hai, ba để lại chọn quả 
lấy hạt Ịàm giông. Mỗi chùm quả nên tỉa bớt chỉ 
đê ^ại 2-3 quả. Đợi khi quả chín đầy đủ mổi cắt 
xuống bổ quả ra làm 3-4 phần, vắt lấy hạt và 
nưốc cho vào chậu men hoặc chậu sành (tránh 
cho vao chậu, thùng tôn vi hạt sẽ bị xám), đãi 
lấy hạt đem phơi khô. Cho hạt vào bảo quản 
trong các thùng kín, dưổi đáy để vôi cục chống 
am. Trung binh muôn lấy lkg hạt giông cần 
chọn 150-200 quả. 
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5. CÂY DƯA CHUỘT 


Dưa chuột là loại rau mà sản phẩm thu 
hoạch là quả. 

Dưa chuột thuộc nhóm cây ưa nhiệt, hạt có 
thể nảy mầm ở nhiệt độ 12-13 độ. Nhiệt độ 
thích hợp cho dưa chuột phát triển là 25-30 độ. 

Hiện nay, nước ta có nhiều loại dưa chuột, 
được phân thành các giống như sau: 

- Nhóm quả nhỏ: Có chiều dài đưói llcm, 
đường kính 3,5-4,5 cm. Nhóm này có thời gian 
sinh trưởng ngắn khoảng 65-80 ngày tùy vụ. 
Quả thuộc nhóm dưa này thường sử dụng để 
chế biến, đóng hộp (gọi là dưa bao tử). 


- Nhóm quả trung bình: Có chiều dài từ 13- 
20 cm, đường kính 3,5 - 4,5 cm. Thời gian sinh 
trưỏng 75-85 ngày. 

Nhóm quả to: Gồm các giống của Đài 
Loan, Nhật Bản nhập nội, dài từ 15-30 cm, 
đương kính 4,5-5 cm. Quả hình trụ, màu xanh 
n hạt( gai trắng. Giông của nhóm này có năng 
suat cao. Nhóm qua này sử dụng chủ yêu để 

muôi mặn, xuất khẩu sang Nhật Bản, Đài 
Loan. 
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Dưa chuột thường trồng hai vụ trong năm: 

+ Vụ xuân: là vụ chính, gieo hạt từ sau tiêt 
lập xuân đến đầu tháng 3. 

+ Vụ đông: gieo hạt từ cuối tháng 9 dâ,u 
tháng 10, thu hoạch vào trung tuần tháng 11 
đến giữa tháng 12. 

Dưa chuột là loại cây thân leo, sản phẩm 
thu hoạch là quả, có bộ rễ yếu, vì vậy khi làm 
đất trồng dưa phai làm ki, tơi xop. 

Bón lót bằng phân chuồng hoại mục, nên 
bón theo hố cây. Cho phân lót vào hố, đảo đêu 
phân và đất sau lấp lên một lớp đất bột roi đặt 
cây giống lên trồng hoặc gieo hạt vào hốc đó. 
Neu thời tiết vụ xuân nhiệt độ- thấp có thê ủ 
mầm trưốc khi gieo. 

Khi cây có 4-5 lá thật, lúc ra tua cuốn cần 
tiến hành xới vun kết hựp vổi bón thúc phan 
lân đầu. Sau 5-7 ngày tiến hành cắm dàn cho 

dưa leo. 

Dưa chuột thường hay bị các bệnh sương 
mai xuất hiện thời kì có nhiệt độ thấp. Ngoài 
biện pháp chăm sóc, giữ gìn cho cây ở trạng 
thái khoẻ, cần phải chú ý phòng trù như phong 
trừ bệnh của rau và một sô cây khac. 
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Đặc biệt chú ý: Không phun thuốc trừ sâu 
trước khi thu hoạch quả. 

Thu hoạch vào lúc quả xanh 7-10 ngày tuổi. 
Dưa chuột là loại quả phát triển rất nhanh, 
phải chú ý thu hoạch đúng tuổi. 

Để giống dưa chuột: 

Muôh để giống phải chọn quả ở gốc, đểu, 
thang, thu khi qua thật già vỏ vàng nhiều vết 
rạn chân chim. Để thêm 7- 10 ngày cho hạt 
chín sinh lý sau đó bổ lấy hạt đem phơi khô, 
bảo quản nơi khô ráo để giống cho vụ sau. 
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6. CÂY MƯỚP 


Mướp có nhiều loại: mướp trâu, mướp 
hương... quả mướp là loại rau quen thuộc trong 
bữa ăn hàng ngày. Bên cạnh đó giàn mướp còn 
tạo bóng mát và có thể tận dụng đất đai hợp lý 
ở gia đình. 

Mướp thường gieo trồng vào tháng 2 đến 
tháng 5, tháng 6, có thể gieo liển chân, cũng có 
thể gieo riêng đến khi cây có 2-3 lá thật thì đem 
trồng. 

Nêu gieo hạt để liền chân cần làm đất kỹ, 
lên luông (mỗi luông chỉ trồng một hàng) rồi tra 
hạt, cách 30cm tra một khóm 2-3 hạt, sau tỉa đi 
để lại mỗi khóm 2 cây, trước khi tra hạt phải 
bón lót. Từ khi lên luống và gieo hạt cho đến lúc 
mướp leo kín giàn khoảng hai tháng, vì thế để 
tận dụng đất hợp lý, có thể đồng thời tra hạt 
mướp với gieo hạt rau dền. Một tháng sau thu 
hoach rau dền (nhổ cả cây), lúc đó vun xối lại 
đất kết hợp tỉa cây cho mướp. 

Bón thúc cho mưốp cũng giông như bón 
thúc cho bí xanh và bầu, nhưng cần chú ý xem 
cây sinh trưởng có xấu thì mới bón vì mướp rất 
hay bị lốp phân, tức là chỉ leo kín giàn chứ 
không cho quả. 

Bón thúc vào các thời điểm: 
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- Khi cây con được hai mươi ngày thúc bằng 
nưốc phân loãng. 

- Sau đó cứ 20 ngày lại bón thúc một lần 
nhằm đúng vào quãng thời gian ỏ giữa hai kỳ 
hoa tạo điều kiện cho cây có sức ra được nhiều 
hoa quả. 

Khi mướp mọc được 2-3 lá thật đã phải 
chuẩn bị giàn cho mướp. Cây cao 20 cm phải 
cắm mỗi hốc 1 cái que để mưốp leo lên giàn. 
Giàn mướp nên làm kiểu mái bằng. Khi mưóp 
đã lên giàn thì tỉa bỏ hết lá gốc, lá chân cho 
thoáng. 

Khi mướp ra quả , thả quả xuống giàn cho 
mưóp thẳng quả, dẹp, ít bị sâu bệnh. Những 
quả bị ong châm cần loại bỏ ngay. 

Thu hoạch và để giống: 

Tùy giống mà thòi gian từ lúc gieo trồng 
đến khi thu hoạch khoảng từ 80 - 100 ngày, 
thời gian thu hoạch đến tận tháng 8,9. 

Để giống phải chọn quả to, không bị sâu 
bệnh, từ quả 2-3 trỏ lên, để quả già trên cây, 
sau đó hái đem phơi rồi gác lên gác bếp, tói vụ 
bóc ra lấy hạt. 
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7. CÂY ĐẬU ĐŨA (ĐẬU DẢI ÁO) 


Đạu đũa ỉà loại rau ăn quả giàu prôtêin, 
trong trong mùa hè. Bộ rễ và lá phát triển 
mạnh vì vậy khả năng chịu úng hạn tốt hơn các 
đậu khác. Đậu đũa là loại cây thân leo, hoa ở 
nach la đôi một song song, quả dài hoặc ngắn 
tùy từng giống đậu. ưa ánh sáng mạnh và chịu 
được nhiệt độ cao. 

Có rất nhiều giống đậu đũa được trồng khắp 
nơi trên miên Bảc. ơ đây chỉ đề cập đến các 
giong đạu đua co thơi gian thu quả kéo dài, 
chịu được hạn, dễ trồng và ít sâu bệnh, thích 
hợp vói cách trồng nhỏ ở vườn gia đình: 

Giông đậu đũa Cao Bằng: quằ dài vừa 
phải 20-30 cm, hạt có màu trắng với rốn có vết 
nâu, chịu hạn tốt. 

- Giống đậu đũa khoang: màu tím, hạt màu 
nâu khoang trắng, cây ưa ẩm, quả dài 30-40cm. 
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* Giông đậu dải áo: quả dài 50-80cm, quả 
non mau xanh, qua già màu trắng, hạt màu 
nâu, đây là giôhg đậu đũa cần thâm canh cao. 

Kỹ thuật trồng: 

Đạu đua la cây thân leo nên khi trồng cần 
lam gian. Có thê tận dụng hàng rào, tường bao 
đê tạo ra các giàn cho cây leo. Thưồng thì nhân 
dân ta hay dùng cây dóc làm giàn kiểu chữ A 
cho đạu leo. Giông đậu đũa Cao Bằng là giống 
dễ trồng nhất. Nếu trồng thành luống thì làm 
luong rọng lm, trông thành hai hàng, hàng 
cach hàng 80cm, cây cách cây 15-20cm, gieo hai 
hạt sau để lại một cây. 

Cân bón lót phân chuồng mục và phân lân 
cho đậu đũa, khi đậu vươn dài, xới vun chu đáo 
và cắm giàn cho đậu leo lên. Đậu lên cao lm 
cần bấm ngọn, các ngọn mới ra dài 40cm được 
bấm ngọn tiếp. 

Cần giữ ẩm thường xuyên cho đất, nhất là 
lúc ra hoa quả, vì nó quyết định năng suất cao 
hay thấp. Nếu bón lót đầy đủ thì không cần bón 
thúc, mà khi cây ra hoa mới bón thúc. Khi đã 
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thu hoạch từ 5-6 ngày lại bón thúc một lần 
bằng nước phân ngâm có hòa thêm phân đạm, 
bón thúc liên tục đến khi tàn lụi. 

Thu hoạch quả khi quả đã đạt độ lớn và 
chiều dài tối đa nhưng chưa có xơ. 

Đề giống: 

ở đợt thu hoạc thứ ba, chọn các cây có 
nhiều cành, nhiều quả, ít sâu bệnh, để lại quả 
không thu cho quả chín và thu hoạch hạt làm 
giống. Khi quả đã teo, buộc túm các quả lại, 
phơi thật khô, sau đó bỏ vào túi nilông kín, dán 
lại bảo quản đến vụ sau, khi cần gieo mới bóc 
vỏ lấy hạt mang trồng. Cách bảo quản này giúp 
tỉ lệ nảy mầm cao. 
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8. CÂY GẤC 


Gấc thuộc họ bầu bí, có tên khoa học 
Morinda Ccochinnensis, là loại cây dây leo. 

Lá cây màu xanh lục, có lông, xẻ làm ba 
phần. 

v Câ y ra hoa vào tháng 4-5, tháng 6-8 cây bắt 
đâu cho quả. Gấc lụi vào mùa đông, phát triển 
tôt vào mùa hè. Là một loại cây quý, một loại 

đặc sản của nưổc ta và là một sản phẩm hiếm 
trên thê giới. 

Trong quả gấc có nhiều vitamin A, vì vậy 

gấc vừa dùng làm món ăn bồi bổ cơ thể vừa làm 
thuốc rất tốt. 

Láp màng màu đỏ trong quả gấc chín chứa 
30-35% dầu béo hay còn gọi là dầu gấc. Dầu gấc 
màu đỏ cam, vị thơm, dùng để ăn và làm thuôc. 
Thành phần chính của dầu gấc là chất tiền sinh 
tô A. Khi vào trong cơ thể chất này sẽ chuyển 
thành 2 phân tử vitamin A, do tác dụng chất 
men trong gan, vitamin A này rất cần thiết 
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trong cơ thể ngưòi, có tác dụng phòng và chữa 
được nhiều bệnh ở các lứa tuổi khác nhau. 

Kỹ thuật trồng gấc: 

Có hai cách trồng gấc phổ biến: 

+Trồng bằng hạt: Hạt gấc bóc hết vỏ đen 
bên ngoài và dùng nhân trắng bên trong để 
trồng. 

Đào hố rộng 35 - 40cm, sâu 40 - 50cm rồi 
cho phân chuồng hoai mục vào. Mỗi hố gieo từ 2 
_ 4 hạt, khi cây mọc thì tỉa bớt chỉ để lại mồi hố 
1-2 cây. 

+ Trồng bằhg dây: Chọn những đoạn dây 
bánh tẻ ỏ nhũng cây giống tốt và cắt thành 
từng đoạn dài 35 - 40cm. Vùi 2/3 đoạn dây 
xuống hố có ủ phân chuồng và rơm rạ. Đoạn còn 
lại trên mặt cũng phủ rơm rạ để giữ độ ẩm. 

Chăm sóc: 

Khi cây mối ra mầm phải thường xuyên giữ 
ẩm, bón thúc bằng phân đạm hoặc nưóc phân 
chuồng để cây phát triển nhanh. 
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Khi cây leo lên giàn thì bón thúc phân 
chuồng và vun gốc cho cây. Khi quả gấc chín đỏ 
là có thể thu hoạch được. 

Chọn những quả to, chín đỏ. Bổ đôi quả gấc, 
lây hạt ra nhưng vẫn giữ nguyên lớp màng, sấy 
hoặc phơi cho hạt khô, bảo quản nơi khô ráo để 
làm giông cho vụ sau. 

Gấc ra quả theo thời vụ, hơn nữa quả gâc 
chín không để được lâu nên cần phải chế biến 
dầu gấc để dùng dần. Trước hết ta bổ quả gấc 
chín lấy hết hạt (cả màng) phơi khô hoặc sấy ở 
nhiệt độ 60-70 độ cho đến khi màng gấc se lại 
sờ không dính tay. Bóc màng ra khỏi hạt, tiếp 
tục phơi khô'hẳn rồi cắt nhỏ hoặc say nhỏ để 
chế biến dầu. Phương pháp chế biến dầu như 
sau: Cho mỡ hoặc dầu lạc vào chảo đun nóng 
khoảng 60-70 độ rồi cho màng gấc đã phơi khô 
xay nhỏ vào. Đảo luôn tay cho đều và giữ 
nguyên nhiệt độ này. Sau đó bắc ra đảo đều 
thêm một lúc nữa. Dầu, mỡ nguội hẳn gạn lọc 
lấy dầu mõ bỏ bã. Có thể cho dầu này vào chai 
lọ dùng dần. 
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9. CÂY ĐẬU CÔ VE LEO 

Là loại cây sinh trưỏng mạnh, phù hợp vối 
điều kiện canh tác ở nhiều nơi, cho thu hoạch 
quả 50-55 ngày sau khi trồng, thời gian thu 
hoạch kéo dài 30-35 ngày. Hạt có màu đen khi 
già, hoa chùm màu tím, hoa ít rụng, đậu quả 
tốt. Quả thẳng dài 14-16 cm màu xanh nhạt, 
hạt chậm phát triển trong thời gian đầu nên 
chất lượng-quả rất tốt. 



Đậu cô ve là cây ưa ánh sáng, rất cần giàn 
leo. Cây có bộ rễ khoẻ ăn sâu, nên khả nảng 
chịu hạn tốt. 

Đậu cô ve có thể trồng 2 vụ trong năm: 

- Vụ xuân: Gieo hạt từ tháng 1 đến tháng 3. 
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- Vụ thu: Gieo hạt từ tháng 9 đến tháng 10. 

Kỹ thuật trồng: 

Đậu cô ve leo có thể trồng theo khóm quanh 
nhà, trồng thành vườn, ruộng theo cách sau: 

Sau khi làm đất, lên luông với kích thước 
rộng lm, cao 0,2m,' rãnh luống 0,2-0,25m. Bón 
lót bằng phân chuồng hoai mục cùng với phân 
lân và phân kali. Gieo hai hàng trên luống và 
khoảng cách hàng 60cm, khoảng cách hạt 12-15 
cm. Gieo hạt xong phủ một lớp đất bột dày lcm. 
Do cấu tạo của lớp vỏ hạt mỏng, sau 1-2 ngày 
dùng ô doa tưới nhẹ mặt luông. 
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Chăm sóc: 

Đậu cô ve leo có bộ lá lớn, hệ thống thoát 
hơi nước cao nên phải thường xuyên giữ ẩm 
đất, nhất là thời kì ra hoa, tạo quả. Thời kì này 
độ ẩm phải đạt 70%. 

Nhu cầu phân bón cho đậu cô ve không cao, 
nhưng ngoài lượng phân bón lót, nên bón thúc 
thêm phân urê, kali vào hai thời điểm: cây ra 
tua cuốn và lúc rộ hoa. 

+ Khi cây ra tua cuốn, là lúc phải làm cỏ, 
xới vun và tưới thúc. Sau đó cắm giàn ngay cho 
cây leo. 

+ Khi cây có hoa tiến hành tỉa dần lá chét, 
những lá bị bệnh, những khoảng giữa giàn (mật 
độ lá dày) tạo sự thông thoáng cho cây để tăng 
khả năng tạo quả. 

Cũng như các loại đậu khác, đậu cô ve leo 
thường có các loại sâu bệnh sau: 

- Sâu xám: Hay xuất hiện ở thòi kì cây còn 
non. Diệt trừ bằng cách bắt bằng tay, ngắt lá có 
ổ trứng và ổ sâu non thường nằm dưới mặt lá. 
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, ' ** ục qu ^ : Là đối tượng phòng trừ 
?. » n ’ thươn e ^uyên kiêm tra đồng ruông, phát 
ã* kịp thòi thi tó 10% quả non bị hại phảỉ 
trừ ngay Có thể sử dụng thuốc * hoá học: 

, p !?!! us 25 ? ® c : ® erpa 25EC..., so lần phun 
không quá bôn lần một vụ. Sau khi phun ít 
nhất 3 ngày rríới được thu hái quả, 

ý như với các loại cây rau khác: 
Khi cay đã chớm có sâu và bệnh nên phun kết 

ỉ 1 ? rá th JỈ ÔC f âu v } thu ° c b ê nh ’ phun ướt đeu 
trên cây để giảm tối đa số lần phun. 

Thu hoạch: 

c ® c quả cùn e mệt lứa đã chuyển màu từ 
xanh đậm sang xanh nhạt, quả khá đẫy, thấy 
rõ vết hạt trên thân quả là thòi kì thu hõậch 


10. CÂY SU SU 


Có hai giông su su phổ biến là su su rơn và 
su su gaỉ. 

Thòi vụ gieo trồng su su là vào tháng 9 đến 
tháng 11. Sau khi trồng 3 tháng trồ lên sẽ được 
thu hoạch, thời gian thu hoạch kéo dài tới tận 
tháng 5. 

Trồng su su bằng quả giống có mầm. Quả 
giông to, đều, gai cứng, mầm to khoẻ mới nhú 
là quả giông tốt. 

Đào những hô" rộng 80-100cm, sâu 40-50cm, 
đổ nhiều mùn rác và phân bón vào hô' để chừng 
một tuần mới trồng quả giống xuống. Các hô' 
này đàcTthẳng hàng, cách nhau 2,5-3 m. Mỗi hô' 
bón 10-15 kg phân chuồng và một kg supe lân, 
lkg kali sunfat (không kể rác đổ thêm). 

Trồng mỗi hốc 3-4 quả, cách nhau 30-40cm, 
sau đó lấp đất phủ kín quả chỉ để hỏ mầm. 

Sau khi trồng phải che nắng cho quả giông. 
Khi cây đã mọc đều phải làm giàn theo kiểu 
giàn mướp, cao 1,8-2m. Khi su su mọc dài cần 
cắm dóc cho cây leo lên giàn. Bô' trí san dây cho 
đều, tuyệt đôi không được đánh cành bấm ngọn 
của su su như đôi với bầu bí. 
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Khi cây le0 lên giàn cũn ể là lúc vét đất ỏ 
xung quanh phủ lên gốc cây su su. 

Bốn thúc cho cây vào hai giai đoạn: 

v ? a lên giàn ’ dùng phân nưốc tưới 

K,%! n ^_ gÔ \ đê rễ . cây án rộng ’ có thể rai một lượt 
bun sông, bùn công ranh lên mặt luôhg. 

, * c f y đư< ? c thu hoạch lại bón thúc bằng 
ân n ^ ớc h °ặc phân đạm có hòa lẫn kali, làm 
cho quả đẹp về hình thức, chác và chống rụng 
qua. ■ s 

,, , s _ a “ đó ‘ ù 7 tình bỉnh sinh trưởng của cây và 

ỉi.* a _ n . â f e , P . hân . bÓn . sẫn mà quyết đ ịnh bón thuc 
tnem vào lúc nào có lơi. 

_ su ỵ^ a ĩ® thu hoạch ngay, cách 5-7 

“5^ đư ? c th ụ một lần. Thu khi quả vừa 
cang, bong lang vỏ là vừa. 

Đểgiôhg su su: 

là- Hi ^ n nay nước ta CÓ hai dê ' ểiông su su 

* Vùng^đồng bằng trồng su su Đông Xuân 
uL *?!?_ 7 ào tháng 5 ’ đem về giâm trong 

đất phâ í 1 (7 phần đất + 1 phan phân 
mục) ở trong những sọt hay thùng gỗ dặt nơi 
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thoáng mát, mỗi sọt hay hộp gô chỉ giâm 5-6 
quả. Cứ để vậy cho đến tháng 8-9 đem trồng. 

Cũng có thể để su su tàn đi, vun gốc, cắt 
dây, chỉ để lại độ 2m dây gốc rồi khoanh vòng 
lại quanh gốc, lấp kín đất lên, còn giàn thì đê 
cho mướp hoặc bầu bí leo, lợi dụng bống mát 
của mướp che gôc cho su su. Đên thảng 7 tháng 
8 bối nhẹ gốc ra, tiếp tục chăm sóc để cho su su 
tái sinh trong vụ mói. 

- Vùng núi cao có khí hậu mát mẻ su su ra 
quả vào mùa hè, còn đến mùa đông do trời rét 
nên su su tàn lụi đi. ở đây giữ giống bằng cách 
cắt dây chỉ để lại 2m phần sát gốc rồi đem 
khoanh vòng quanh gôc, lấp hỗn hớp phân đất 
phủ dầy cho'cây ấm gôc để có thêm tiềm sinh 
trong đất qua đông. 

Sang xuân, vào khoảng tháng 3 khi tiêt trơi 
đã ấm, su su sẽ nảy mầm và tái sinh. Xổi đất và 
bón phân thúc rồi nương dây lên giàn. Tháng 6 
sẽ cho qủa và thu cho tối tháng 8, đên tháng 10 
thì su su đã già, những quả ấy trở thành quả 
giống mới để cung cấp qủa giống cho các vùng 
đồng bằng không giữ giông được. 
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11. CÂY ĐẬU VÁN 


Có 2 dạng đậu ván: đậu ván trắng và đậu 
ván tía. Hai loại đậu ván này đều ra hoa vào 
cuoi thang 9, đâu tháng 10 và kéo dài suôt mùa 
đông nêu được chăm sóc tốt. 

Đậu ván trắng ngoài làm rau, hạt khô còn 
là vị thuốc quý bồi bổ cơ thể. 

Ki thuật trồng: 

Đậu ván là cây thân leo nên cần làm giàn 
cho chúng. Giàn làm cho đậu ván leo đồng thời 
cũng có thể là giàn mướp, giàn bầu, giàn bí 
hoặc làm giàn thiên lý. Vì thế phần thân chính 
cua giàn cân lầm chăc chăn đê tránh làm gãy 
đổ giàn. 

Nhân dân ỏ một sô' vùng thường trồng đậu 
ván rất sớm vào tháng 3, cây ra nhiều cành vì 
thế 1 giàn chỉ trồng 1-2 khóm, cách trồng này 
có thơi gian chiếm giàn lâu, không trồng gối 
được nhiều cây, nếu trồng cho cây leo trên bờ 
tương thì mổi nên áp dụng cách trồng này. 
Trồng ỏ giàn nên trổng nhiều cây. Đào hai rãnh 
ở hai phía theo chiều dài giàn, sâu 25-30 cm, 

rộng 30-40 cm, trộn phân chuồng và phân lân 
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vào đất lấp lại. Vào tháng 7 dương lịch, gieo 
liên tiếp hại hàng đậu ván ở phần đất đã được 
chuẩn bị sẵn theo hốc, hốc cách hốc 20 cm, gieo 
2-3 hạt 1 hốc, lúc cây có một lá thật thì tỉa bớt 
chỉ để lại một cây một hốc. Khi đậu ván đã leo 
lên đên giàn thì bấm ngọn cho ra cành, các 
canh mơi co 8 la lại bâm tiêp, các cành khác khi 
đã ra dài 50-60 cm cần được bấm ngọn để tạo ra 
thật nhiều cành và các cành phủ kín toàn giàn 
cũng là thời điểm đầu tháng 10 đậu bắt đầu ra 
hoa. Chăm sóc tốt để cây cho quả đến tháng 3 
năm sau. 

Để giôhg: 

Ngay đợt quả đầu chọn các cây có cành 
khoe, nhieu cành, nhiêu chùm hoa, nhiều quả 1 
chum đe lại không thu quả non mà thu quả 
chín để làm giống. Khi quan sát thấy quả đậu 
ván đã ngả màu vàng nâu và bắt đầu teo vỏ thì 
thu các quả này phơi khô, tách lấy hạt phơi tiếp 
cho đến khi khô hẳn, bỏ vào chai thuỷ tinh, nút 
kín để bảo quản đến vụ sau. 
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PHẦN III 

CÂY RAU ĂN CỦ, ĂN HOA 


1. CÂY CÀ RỐT 

Cà rôt thuộc nhóm rau cho củ có giá trị dinh 
dưỡng cao, là nguồn cung cấp Vitamin À lổn 
nhất trong các loại rau trồng. Là loại rau cần 
thiêt, đặc biệt dùng cho trẻ em và người già. 



, ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung cà rốt 
có thê gieo trồng vào các thời vụ sau: 

- Vụ sổm: Gieo tháng 7-8, thu hoạch tháng 
10 - 11 . 

- Chính vụ: Gieo từ tháng 9-10, thu hoạch 
vào tháng 12 đến tháng 1 năm sau. 
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- Vụ muộn: Gieo tháng 1-2, thu hoạch vào 
tháng 4-5. 

Trước khi trồng cà rốt cần làrn đất lũ, rải 
phân chuồng hoai mục đều trên đất, trộn đảo kĩ 
và lấp một lần đất mỏng lên trên. 

Cà rốt ưa ánh sáng, đặc hiệt là giai â°ạn 
cây con cần cường độ ánh sáng roạnh. 
giai đoạn này, cần chú ý diệt cò đ àm b ậo 

chê độ anh sang chò cây. Độ ẩm thích họp vôi 
ca rot la 60 - 70%. Vượt quá 75% độ ẩm, cà rô 
dễ bị chết vì bệnh. 

Riêng cây cà rốt toàn bộ phân chỉ dùng đê 
bón lót, rất hạn chế bón thúc. 

Khi gieo hạt' cà rốt cần chú ý: Do hạt cà rốt 
khó thấm nưâc, khó nảy mầm >«n truâc khi 
gieo hạt cần ủ thúc. Chà sát nhẹ cho ’ f* y r t ĩ 
lông cứng rồi ủ với mùn mục h ^ c pX môt 
nưôc ẩm, 2-3 ngày 

lôp đất mỏng lắp hạt, dùng rom rạ phỏ 
Gieo hạt xong tưới nước ngay mỗi ngày tưô 
mỊ lần, lúc cà rết mọc dều ^ 3-5 ngày tư& 
một lần, khi củ hắt đầu phát triển m “ ‘" ẫn 
” ô, một lan (vì la cây lay cù), ngừng tưôi n 6c 

sau khi trồng được 60 ngày. 
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Để dễ chăm sóc sau này, nên gieo thành 
hàng ngang luống (hàng cách hàng 20cm), khi 
cây mọc đều tỉa bớt cây xấu, kết hợp xới đất 
nhẹ, vun gốc, nhặt cỏ. 

Khi cây cao 5-8cm, tỉa lần 1 loại bỏ cây xấu. 

Khi cây cao 12-15 cm tỉa lần hai để bảo đảm 
mật độ. Kết hợp với bón thúc, có thể hòa thêm 
phân urế, kali cho cây trước giai đoạn phình củ. 

Xới đất lúc cây cà rốt còn bé là biện pháp kỹ 
thuật có tác dụng rất lớn đến năng suất cà rốt, 
vì ngoài tác dụng giúp cho củ phát triển, còn có 
tác dụng diệt cỏ dại đảm bảo đầy đủ chế độ ánh 
sáng cho cây cà rốt quang hợp. 

Phòng trừ sâu bệnh: 

Sâu trên cà rốt có sâu xám, sâu khoang và 
rệp. Vối sâu xám, sâu khoang chủ yếu bắt bằng 
tay, Nếu sâu khoang nhiều có thể dùng thuốc 
Trebon 10 EC phun với lượng 0,05%. Đốì với 
rệp dùng HCD 2-4%. 

Khi các lá phía dưối vàng, lá non ngừng 
sinh trưỏng là thời gian có thể thu hoạch cà rốt. 

Để giống: 
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Chọn những cây ít lá, thịt củ dày, lõi bé, 
màu sắc tươi để làm giống. Nhổ củ lên, cắt bớt 
đi 2/3 củ ở phía chóp rễ, chĩ lấy 1/3 củ ô phía 
cành lá, cắt bát lá để lại khoảng 20 cm đem 
trồng lại thành hàng cách hàng 40-50 cm. Chú 
ý để giếng yêu cầu làm kỹ, bón lót nhiều). 
Trồng xong dùng ô doa tưới nước lã mỗi ngày 
một lần để giữ ẩm. Khi cây đă bén rễ chắc chắn 
(10-15 ngày sau khi trồng) thì khi nào thâV đất 
khô mối tưới. Khi cây trổ ngồng thi bấm ngọn 
để ngồng phát nhánh sẽ cho nhiều hoa và quả. 
Từ khi cây trổ ngồng đến khi ra quả cần tưới 
nước phân cho cây 3-4 lần. Khi quả đã già thi 
thu hoạch, cắt cả cành đem về bó lại để chỗ 
thoáng độ 5-7 ngày sau đó mới đem phơi khô 
lấy hạt. 
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2. CÂY CẢI CỦ 


Cải củ là loại rau có rễ cái phát triển phình 
to dùng làm thực phẩm gọi là củ, củ có thể dài 
hay tròn. Cải củ ưa khí hậu mát, lạnh. 

Cây cải củ là một cây rau quen thuộc, dễ 
trồng. 

Đất gieo cải củ cần cuốc sâu 20-25 cm, lên 
luống cao 12-15cm, đập đất nhỏ, vụn thật 
phang, bón lót phân lợn mục hoặc phân bắc 
hoai, sau đó gieo hạt. cải củ gieo thưa, tạo 
khoảng cách rộng giữa các cây cho cây có củ to, 
khoảng cách thích hợp giữa các cây 10-12 cm. 

Thời vụ trồng rau cải củ bắt đầu từ tháng 9 
và kéo dài đến tháng 2 năm sau. Gieo hạt đều 
đê có khoảng 200-250 cây mọc/m 2 . Khi rau được 
3 lá thì tỉa bốt các cây mọc chen lân nhau để lại 
100-150 cây/m 2 . Thường xuyên tưới nước giữ đủ 
ẩm, trong 40 ngày đầu tiên cách 10 ngày tưới 
thúc nước dinh dưỡng một lần cho rau lên 
nhanh. Cần liên tiếp tỉa thêm hai lần nữa, chỉ 
để lại 80-100 cây/m 2 . 
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Cây cải củ thu hoạch khi củ to đạt yêu câu, 
thông để cây ra ngồng củ sẽ già, có xơ không 

làm rau được. 

Để giôhg: 

Chọn các cây có củ to, đều, phần củ to, phân 
lá nhỏ, cắt lấy phần mặt (bỏ phần củ) và mang 
giam cho cây lên tiếp và ra ngồng. Đất giâm 
cần làm kĩ, bón lót phân bắc hoai, một luông 
trồng hai hàng, hàng cách hàng 40cm, cây cách 
cây 25cm. Khi giâm để giống hết sức chú ý đê 
trồng xa các giống củ cải khác, hoặc bố ■trí khi 
trồng cho chúng ra hoa không trùng nhau, 
giong này có hạt thì giống kia mới ra hoa thì 
hạt thu làm giống sẽ không bị thoái hóa. Khi 
quả chín (phần'lớn quả đã ngả sang màu vàng), 
cắt ca cây phơi khô, đập lấy hạt, phơi khô cho 
kĩ, cất vào chai nút kín, để năm sau gieo tiêp. 
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3. CÂY SULƠ 


Nguồn gốc của sulơ là vùng bò biển Địa 
Trung Hải ấm áp và ẩm. Bộ phận được dùng 
làm thực phẩm là toàn bộ phần hoa chưa nở. Bộ 
phận này mềm, xốp không chịu được mưa nắng. 

Sulơ có bộ lá phát triển mạnh hơn sọ với su 
hào, nhưng bộ rễ phát triển kém hơn nhiều, ăn 
nông và ít lan rộng, bán kính động của bộ rễ chỉ 
35-50cm. Vì thế tính chịu hạn, chịu nước kém. 

Sulơ thuộc loại cây hai năm, chịu được lạnh, 
nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng và phát 
triển tốt nhất là 15-18 Ô C. Từ 25°c trở lên cây 
mọc kém, chậm, hoa lơ bé và dễ nồ. Trái lại ở 
giai đoạn sulơ đang ra hoa nếu nhiệt độ dưới 
10°c hoa lơ cũng bé, phẩm chất kém. Vì vậy 
giai đoạn này nếu gặp gió mùa đông bắc cần có 
biện pháp che phủ, chống rét cho sulơ. 

ở thời kỳ cây con cần nhiều ánh sáng, sau 
khi bộ lá đã phát triển đầy đủ rồi thì yêu cầu 
ánh sáng lại giảm đi. Khi ra hoa yêu cầu ánh 
sáng nhẹ mới đạt năng suất và phẩm chất cao. 
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Sulơ được xếp vào loại cây rau ưa âm. Nêu 
độ ẩm không khí thấp, nhiệt đ» khống khi «M>. 
đất lại không đủ âm (dưôi 50-60% dộ ẩm đống 
ruộng) thì hoa bé, chóng già, năng suất thấp. 

Trái lại nếu độ âm không khí cao (trên 90%) 
kết họp nhiệt độ cao thì hoa dễ thối. Độ âm đất 
trên 90% sulơ dễ bị các bệnh vi khuấn làm hại 

bộ rễ. Độ ẩm thích hợp là 60'80%. 

Sultì ưa đất thịt nhẹ, nhiều mùn có độ 
Sulơ cần lượng phân bón gap đoi so VƠI 
cây cải bắp. Trong đó 70-71» lượng; chất dinh 
dưdng tập trung vào thòi kỳ làm hoa. Vì thê 

bón thúc rất có hiệu quả. 


Các giông suỉơ phổ biến: 

- Sulơ đơn: để trồng vụ sỏm. Giông nay la 
nhỏ, dài, trên mặt phiến lá có lốp phấn trăng 
mỏng, hóa trắng, gạo nhỏ, mặt mịn mỏng, nặng 


từ l-2kg. 

- Sulơ kép: để trồng vụ chính và muộn. Cây 
lùn, hoa tô, nặng từ 1,5 - 3 kg, màu trắ^ngà 
(trang sữa), lá cay mỏng và bầu, hơi nghiêng vê 

một phía, nõn tía. 



- Ngoài ra còn có sulơ xanh của Nhật Bản. 
Khác với các loại sưlơ thông thường hoa có màu 
trăng hoặc trắng ngà, loại sulơ này cả cuông 
lân hoa đều có màu xanh đậm như màu lá, gao 
hoa nhỏ, mặt hoa thưa không mịn, nhưng ăn 
ngọt và ngon chịu nhiệt và độ ẩm tốt hơn loại 
sulơ trăng. Có'khả năng trông dày vì tán lá 
đứng và hoa nhỏ. 

Trồng và chăm sóc sulơ: 

-Thòi gian gieo trồng: 

+Vụ sơm: Gieo tháng 7-8, trồng tháng 8-9 

+v * ch ; nh: Gieo vào khoảng tháng 10-11, 
trong vào khoảng tháng 11 - 12. 

Tr =fL kki đem gieo ’ ngâm hạt vào nưâc 

nóng 50°c trong vòng 20-30 phút để diệt cac 
nấm bệnh bám ả vò hạt giống, đổng thòi tăng ti 
ẹ " 1ỌC của h ? t khi gieo. Lượng hạt gieo trên 

! m j kh ! ả “ g 300g - 400g - Sau k hi gieo hạt phải 
tưới giữ ẩm từ 65-70%. Chú ý che mưã nắng 
cho cây giống. 

_ R * êng đối với sulơ vụ sớm sau khi cây con 

mọc được 15-18 ngày thì phải đem giâm. Đất 
giâm sulơ vụ sóm cũng làm luống như lúc gieo 


-98 - 


hạt, các cây cách nhau 5-6 cm theo hình nanh 
sâu. Chú ý nên giâm vào buổi chiều để cây đõ 
héo, mau bén rễ. Giâm xong, tưới nước giữ ẩm 
ngay. Cây giống được 20-25 ngày thì nhổ đem 
trồng. 

Lên luống rộng 0,9-lm, vụ sớm làm luông 
cao, vụ muộn và chính làm luông thấp và 
phẳng. Bón lót bằng phân chuồng, phân lân và 
kali trộn đều nhau rồi bón theo hôc trồng là tốt 
nhất. Mỗi hốc bón từ 800g-1000g. Bón xong đảo 
đất cho đều. 

Sau khi trồng phải tưối nước mỗi ngày 2 lần 
vào buổi sáng sớm và chiều mát, trong 7-8 ngày 
liền (dùng ô doa nhỏ, tưới vào gốc để tránh làm 
giập cây). Tưới đậm 1-2 ngày một lần. Gặp khi 
trời nồm không được tưới nước. 

Bón thúc: Thường dùng nước giải, nước 
phân hoặc phân đạm pha loãng để thúc 2-3 lần. 

Sau khi trồng được 45 ngày, thấy có hoa ỏ 

trong lá nõn thì phải che đậy ngay. Việc che 

đậy này phải làm cho tới khi thu hoạch hoa lơ. 

Lúc đầu hoa còn bé, có thể bẻ gập 1-2 lá trong 

lại để đậy (chú ý không bẻ ròi hẳn mà chỉ bẻ 

gãy gân chính của lá), khi hoa đã lớn thỉ ngát 
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bỏ các lá ngoài (lấy khoảng 1/3 phiến lá phần 
đầu lá) để đậy cho hoa, cứ lây lá đậy hơi héo là 
phải thay đổi lá đậy khác ngay để nước khỏi dột 
vào làm thôi rữa hoa. 

Phòng trừ sầu bệnh: 

Ngoài những sâu bệnh hại chung cho các 
cây ra, sulơ thường bị bệnh thối cổ rễ và bệnh 
gôi đen. Nguồn bệnh chủ yếu lây lan qua hạt 
giông và phát triển mạnh trong điều kiện độ 
ẩm của đất quá cao (trên 90%). Vì vậy, cần phải 
xử lý hạt giông trước khi gieo và tránh tưới 
nước quá ẩm gây độc hại cho bộ rễ sulơ. 

Thu hoạch sulơ: 

Cần thu hoạch đúng lúc mới đảm bảo được 
năng suất và phẩm chất của hoa sulơ. 

Sau khi ngù hoa xuất hiện 15-20 ngày thu 
hoạch là vừa. Lúc này mặt hoa lơ bắt đầu gồ 
ghề, có hiện tượng rào ở xung quanh hoa thì 
phải thu hoạch ngay. 

Dùng dao sắc, chặt một lá sát gốc, tỉa bỏ 
một vài lá chân, xếp đứng cuông hoa hoặc xếp 
chụm cuông hoa vào nhau để vận chuyển. 

Đê giống suỉơ. 
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ở miền núi cũng như đồng bằng phải tính 
toán thời vụ sao cho khi sulơ ra hoa kết quả 
không gặp mưa nhiều, lúc thu hoạch về có thể 
hong phơi được ngay. 

Dùng những cây gieo sớm trong tháng để 
làm giông. Khi sulơ ra hoa thì kiểm tra, đánh 
dấu cây tốt có hoa đẹp, chắc để lại làm giông. 
Các cây để làm giông không cần phải che đậy, 
giúp cho ngù hoa phát triển tự nhiên. 

Khi các nhánh hoa đã nhô cao thi tiến hành 
tỉa bỏ những nhánh hoa phát triển kém, mọc 
dày để cho ngồng hoa được thoáng và có thể tập 
trung chất dinh dưỡng nuôi các nhánh chính, ở 
những nhánh hoa này khi thây chùm quả sau 
đã nhỏ dần thì nên bấm ngọn. 

Khi quả chín vàng thì thu hoạch, cắt cả 
ngồng hoa đem về treo thêm 2-3 ngày. Sau đó 
đem phơi tách hạt. Hạt thu được phơi khô trong 
nắng nhẹ, sàng sảy kỹ đem cất giữa cho vụ sau. 
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4. CÂY SU HÀO 


„s.. B L Phận .- dÙng làm thực phâ ’ m là thân của 
!!ư há , t .‘ ri ? n phình t0 ra thành củ, tròng chứa 
^ iểu . c ^ d i nh dưa ng. Tuy Cũng có những đòi 
vê diều k ‘ ệh sô 'ng giống như cây bắp cai 
nhưng có thể chịu được nóng hơn. Vì vậy su hào 

1L ,ĩ s . sâm và muộn han cải bắp, gôp 

phân chông giáp vụ rau. 

®“ hào khôn s đòi hỏi cao về đất cũng như 
phân bón. 

Thời vụ gieo trồng su hào; 

, 'Ỵỵ i S , ớm f Gieo tháng 7 ’ trổn g tháng 8 đầu 
hang 9, thu hoạch tháng 10, ]. 1 

^./^ Vụ i chính: Gie ° tháng 9 ’ trổng tháng 10, 
thu hoạch tháng 1,2. 

Gieo tháng n ’ trồng tháng 12, 
thu hoạch tháng 3,4. 

Gieo trồng: 

Tl ? ng vôi khoảng cách 25 X 30cm. Chọn đất 
cao, dê thoát nước, cày bừa kỷ, làm đất nhỏ. 
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Bón lót: với su hào bón lót là chính. Lượng 
phân cho một ha: 12-15 tấn phân chuồng, 100 
kg supe lân, 50 kg kali, trộn đều bón rải trên 
mặt luông hoặc bón vào hốc, trộn phân đều vối 
đất trong hốc. 

Trổng xong phải tưới nước ngay, sau đó 2 
ngày tưới nước một lần vào buổi sớm hay buổi 
chiều mát. Giữ ẩm cho đất từ 75-85% độ ẩm 
đồng ruộng trong suốt thời gian sinh trưởng. 

Bón thúc vào ba đợt chính 

Đợt một: sau khi cây hồi xanh: Tưới nước 

phân chuồng pha loãng tỉ lệ 1/3-5. 

1 

Đợt hai: bắt đầu khi cây phình củ: Tưới 
nước phân chuồng pha loãng thêm với phân 
đạm nồng độ 1%. 

Đợt ba: củ đang lớn dùng nước phân chuồng 
thêm phân đạm nồng độ 1,5%. 

Không nên để nước phân rơi trên thân củ, 
hoặc lá non. Cứ sau mỗi lần bón thúc phải tưới 
rửa bằng nước là. 

Giông như đối với cải bắp, cần chú ý bệnh 
thôi rễ ở su hào. Phòng bệnh bằng cách thoát 
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nưốc kịp thời, giữ cho đất khô ráo, xổi đất sau 
khi mưa. 

Thu hoạch: Căn cứ vào thời gian sinh 
trưởng của từng giống, từng vụ. Khi thấy mặt 
củ đã bằng, lá non ngừng sinh trưởng thì thu 

cu. Đê lâu củ su hào già, nhiều xơ, giảm chất 
lượng. 

^ Đê giôhg: Cây để giông cần bón lót nhiều 
kết hợp VỚI lượng phân lân và kali gấp đôi, 
lượng đạm giảm đi từ 1/2-2/3. Nếu cây sinh 
trưởng phát triển bình thường thì không cần 
bón thúc đạm. 

Thòi vụ thu hoạch và hong phơi ỉ ấy hạt 
tương tự giông như cây cải bắp. 
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PHẦN IV 
CÂY RAU GIA VỊ 

1. CÂY DIẾP CÁ 

Diếp cá còn có tên khác là ngư tinh thao, la 
giấp. 

Diêp cá là loài thân thao, cao tư 20 — 40cm. 
Thân cay thường bò lan do có các rễ phụ ở đốt. 
Lá diếp cá hình tim với đầu nhọn, lá mọc so le 
và có màu xanh lục, tím đo hoặc tia. Hoa diep 
cá mọc thành bông nhỏ và không co bao hoa. 
Diếp cá chịu ẩm và chịu hạn tôt. 

Rau diếp cả có vị chua, cay, mùi tanh, tinh 
mát, trừ nóng, giải dộc,'thanh nhiệt, tiêu viêm. 
Trị được các bệnh như: trĩ, lòi dom, đau nhức, 
ung phổi, mắt đau đỏ... 

Diếp cá có nhiều giống nhưng giống rau 
diếp cá Tam Đảo cho rau ngon, hương vị đặc 
biệt, cần chú ý phát triển. 

Diếp cá là loại cây ưa mát và ẩm. Cây diếp 
cá thường được trồng ở những nơi ít năng^như 
doc theo tường nhà, dưới chân hàng rao, trong o 
đầu hiên, dưới tán các cây ăn quả.. 
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Cây diếp cá được trồng bằng thân và thân 
ngầm. Vào giữa mùa mưa (tháng 7-8) hoặc đầu 
mùa xuân lấy các nhánh có cả thân và thân 
ngầm mang trồng. Chú ý tạo tán bằng cách 
bấm ngọn liên tục cho cây ra nhiều nhánh. Cuối 
tháng 9 đầu tháng 10 cây có hoa cần bấm hết 
các hoa cho cây ra cành và thu hoạch thêm 1-2 
đợt nữa thì không thu hoạch nữa, tưới thúc cho 
cây lên nhánh qua đông. Đầu xuân cần bón 
thúc tiếp để cây lên lại, dùng dao cắt sát gôc tất 
cả các cành già và tưới thúc nưổc dinh dưổng 
cho cây ra thân mới, như vậy lá lên luôn non, 
chất lượng rau tốt hơn. 

Để giống: 

Là loại cây dễ để giống. Thông thường đến 
tháng 8 cần trồng lại một khoảnh bằng các 
thân to khoẻ, nhiều lá, ít sâu bệnh, chăm sóc 
cho cây lên lại. Liên tục bấm ngọn nhưng không 
thu lá để có đủ giông trồng được vào mùa mưa, 
giữ giống cho năm sau, 

Trong các gia đình, thưòng vừa trồng lấy 
rau vừa để giống. Cách này mọi người thưòng 
làm, nó tiện lợi nhưng chất lượng giông kém, 
cho năng suất lá không cao. Vì vậy, cần có 
khoảnh đất riêng chuyên nhân giống thì sẽ tốt 
hơn. 
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2. CÂY GỪNG 


Cây gừng có tên khoa học là Zingiber 
oppicynale risa. Gừng thuộc loại thân nhỏ sống 
lâu năm. Thân rễ gừng phình to thành củ, gừng 
càng già càng tốt. Lá gừng dài với những cuống 
lá ôm lấy nhau thành một thân giả. Hoa gừng 
màu tím, dài 25 - 30cm và mọc từ gốc. Hoa 
gừng hiêm thấy, chỉ có ỏ những cây gừng lâu 
năm hoặc mọc hoang. 

Gừng có vị ấm cay nên được dùng để chữa 
cảm, đau bụng... 

Kỹ thuật trồng: 

Gừng có thể trổng quanh năm nhưng tốt 
nhất nên trồng vào mùa xuân. 

Chọn những củ to mập và không bị sâu, Đất 
trồng gừng là đâ't có nhiều mùn tơi xốp. 

Lên luống cao 15 - 20 cm, rộng 50 - 60 cm. 
Trên luống đào những hốc cách nhau 40-50cm, 
ỏ những vùng đồi núi, dốc thì không cần lên 
luống mà chỉ cần đào hốc để trồng. 

Sau khi trồng cần xới đất , làm cỏ và vun 
gốc nhưng khi gừng bắt đầu tạo củ thì không 
được xới đất đế bảo vệ củ. 
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Nên đổ thêm tro bếp, trấu vào xung quanh 
gốc. Có thể bón thêm đạm, kali, để cây phát 
triển tốt. 

Thu hoạch: 

Khi đên gần mùa đông, cây gừng bắt đầu 
ngả màu vàng thì nó thể thu hoạch được. 

Khi thu hoạch cần cắt hết phần thân cây rồi 
sau đó mới đào củ. 

Củ dúọc bỏ sạch rễ con, rũ hết đất cát, bảo 
quản nơi râm mát. 

Phòng trị bệnh cho cây gừng: 

*Bệnh thôi củ gừng: 

Đây là bệnh do nấm và vi khuẩn gây ra, 
bệnh thường xuất hiện trong điều kiện nhiệt độ 
và độ ẩm cao, bệnh gây hại ở phần củ dưới lòng 
đất, thân gừng không có biểu hiện gì khi củ 
gừng bị thôi. Khi tròi nắng hoặc khi củ thôi 
nhũn hoàn toàn thì cây mới bị héo và đổ gục. 

Phòng bệnh : Không trồng gừng quá dày, 
chú ý thoát nước cho cây trong những ngày 
mưa nhiều hoặc trong những ruộng có nhiều 
đất sét thoát nưốc kém. Khi trồng cây cần lên 
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luống cao để dễ thoát nước, bón thêm rơm rác 
để tăng độ tơi xôp cho đất. 

*Bệnh cháy lá gừng: 

Bệnh do nấm gây ra trong những ngày có 
độ ẩm cao, ít nắng và sương mù kéo dài. Nam 
gây ra những vêt bệnh hình thoi có mau trang 
xám và các vết bệnh liên kết với nhau làm cháy 
lá. 

Phòng bệnh : Trồng gừng vối mật độ thưa, 
không nên trồng quá dày đê ^tạo điêu kiẹn 
thông thoáng cho gừng phát triqp. Khi cây mới 
chốm bệnh thì bón thêm tro, trâu hoặc phan 
Kali. Có thể dùng thuốc Rovral 50WP với liều 
10 - 25cc để phun cho cây bị bệnh. 
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3. CÂY HÀNH HOA 


Hành thuộc họ hành tỏi, có tên khoa học là 
Alliưm Fistusum L và có một số tên gọi khác 
như: Đại thông, Thông bạch... 

Hành hoa là Ịoài cây thân thảo, lá cây dài 
30 -50cm hình trụ rỗng. Môi cây có từ 5-6 lá với 
đầu thuôn nhọn và gốc phình to. 

Hành có hoa tựa hình sim có ngân tạo 
thành những tán giả như hình cầu. Hoa của 
hành mọc trên một ông hình trụ rỗng. Quả 
hành dạng nang và có hình tròn. 

Hành có công dụng trừ đàm, chữa chứng ra 
mồ hôi, giúp làm sáng mắt... 

Là cây gia vị có mùi thơm nhất trong sô" các 
cây hành được trồng. 

Kỹ thuật trồng: 

Tiêu chuẩn của đất trồng hành là đất phải 
có nhiều mùn, dễ thoát nưốc, độ PH từ 6-6,5, 
nếu độ PH lổn hơn 5 thì bón thêm vôi, lân, tro 
bếp. 

Đất trồng hành phải được cày bừa kĩ, rải 
phân bón lót cho đều sau đó mới lên luống. 
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- Nếu trồng hành hoa bằng hạt phải chú ý: 
hạt hành rất nhỏ nên cần gieo hạt ổ một khu 
riêng. Gieo hạt hành theo tỉ lệ 4-õg/lm 2 đất. 
Trước khi gieo hạt phải ngâm vào nưốc, chăm 
sóc chu đáo cho cây con lên cao 10-12 cm mói 
đem đi trồng. Khi đẹm đi trồng phải chọn các 
cây con to, mập, không bị sâu bệnh trồng vào 
luông đã làm đất kĩ và bón phân lót (tốt nhất là 
dùng phân chuồng mục hoặc phân bắc hoai). 

Luông trồng hành nên làm rộng l-l,2m, cao 
20-30cm, luông cách luông 30 cm. 

- Nếu trồng hành bằng củ: Chọn những củ 
hành lành lặn, không bị sâu, củ trung bình 
không quá to hoặc quá bé. Đặt phần rễ của củ 
hành xuông dưối và lấp đất phủ kín mầm hành. 
Trồng cây cách cây 7 - lOcm, hàng cách hàng 
25 - 30cm. Trồng xong phủ rơm, rạ hoặc trâu 
và tưới nước để giữ ẩm cho cây hành mọc 
nhanh. 

Chăm SỎCĨ 

+ Nếu trồng hành hoa bằng củ: Không nên 
để lớp rạ đè lên làm gãy mầm hành. 

Sau khi trồng được 10 -15 ngày thì bắt đầu 
tưói phân đạm pha loãng. Nên tăng dần nồng 
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độ phân để hành mọc nhanh. Tưói cây 5-7 hoặc 
10 ngày một lần tùy thuộc vào độ ẩm của đất. 

Ngừng tưổi phân trước khi thu hoạch 
khoảng 15 ngày. 

+ Nếu trồng bằng hạt: Khi cây được 5 - 7cm 
thì bón phân. Sau khi trồng cây con phải giữ 
ẩm cho hành. Việc tưới phân và ngừng tưới 
phân cũng tương tự như trồng bằng củ. 

+ Hành hoa thường bị bọ trĩ phá hoại làm 
tóp đầu lá và lá bị tốn thương, ảnh hướng đến 
chất lượng cây. Cần theo dõi thường xuyên, khi 
thấy cây bị bệnh cần có biện pháp ngăn chặn 
kịp thời. Thông thường nên trị bọ trĩ bằng 
thuổc Diptex 5%. 

Thu hoạch: 

Sau 45 ngày với hạnh trồng bằng củ và sau 
một tháng với hành gieo hạt thì bắt đầu thu 
hoạch. Có thể thu hoạch hành theo 2 cách. 

- Tỉa củ nhỏ và tỉa dần cho đến hết ruộng. 

- Cắt riêng phần lá để dùng và tưới phân 
lên phần củ để cho cây mọc tiếp. Cách này hạn 
chê sự phát triển của củ và lại cho thu hoạch lá 
quanh năm. 
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Để giống: 

Hành hoa lấy hạt làm giống phải được ra 
hoa vào thời kỳ rét, thời tiết khô ráo mối cho 
nhiều hạt (cuối tháng 12 đầu tháng 1 dương 
lịch). Thòi vụ gieo cây con tốt nhất là đầu tháng 
10 dương lịch. 

Chọn các cây con to, mập để trồng riêng. 
Khi thấy cây chốm có ngồng thì tưới thúc bằng 
phân Kali pha loãng, tưới vào gốc cây. Khi hạt 
già thì thu hoạch ngay, cắt lấy các cụm quả 
đem phơi thật kỹ, vò lấy hạt, phơi lại và bỏ vào 
túi, bảo quản nơi khô ráo, Nên đóng thành các 
túi nhỏ, bảo quản các túi hạt nhỏ này trong một 
túi lớn để mỗi .lần đem gieo chỉ lấy ra vài túi 
nhỏ, sẽ giữ được tỉ lệ nảy mầm của hạt lâu hơn. 



4. CÂY HÀNH TÂY 


y tây là một loại cây mới được nhập 

giông từ Pháp và trồng ở nước ta vào những 
năm đầu thế kỷ 20. Đây là một loại cây có công 
dụng rất cao trpng y học, ăn thường xuyên có 
thê tránh được nhiều bệnh tật. 

Hành tây là loại rau có châ't lượng cao, thơm 
ngon. Hành tây còn được coi là một dược thực 
phẩm qúy, nghĩa là vừa được dùng iàm thức an, 
vừa được dùng làm thuốc. Theo kết quả phân 
tích thì lOOg củ hành tây chứa tới 90g nưốc, 
protein là 1,8 -2,lg, các loại đưòng là 5 - 8g. 
Trong hanh' còn có nhiều loại vitamin như 
vitaminA, B, c là những vitamin rất cần để bảo 
vệ măt, giữ gìn da, quân bình cho hệ dinh 
dương, hẹ thân kinh, giúp ích cho việc chuyển 
hoá thức ăn và các nguyên tô' như sắt, phôt pho, 
lưu huỳnh, kali. Một đặc tính quan trọng nhất 
của hành tây là có chứa hợp chất Kyl-cystein- 
sulphociđe tạo mùi thơm cay hấp dẫn. 

Hạt hành có thể nảy mầm ở nhiệt độ 4-5°C 
nhưng thích hợp nhất ở nhiệt độ 18-20°c. Để 
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phát triên thân, lá cần nhiệt độ cao hơn (20- 
23°C). Khi củ hình thành, biên độ nhiệt độ ngày 
đêm chênh lệch 5-7°C (ban ngày 23-25°C, ban 
đêm Ị8-20°C) không những kích thích sự phát 
triên nhanh mà cồn thúc đẩy quá trình đồng 
hóa, tích lũy dinh dưỡng trong củ, nhất là hàm 
lượng đường và vitamin c. 

Hành tây ưa ánh sáng ngày dài, độ dài ánh 
sáng trong ngày thích hợp là 12 -14 giờ. Giai 
đoạn hình thành và phát triển củ, ánh sáng 

ngày dài tác dụng nhiều hơn giai đoạn sinh 
trưởng thân lá. 

Hành tây không chịu được úng, song nếu 
đất khô hạn cũng làm giảm năng suất và chất 
lượng củ. Độ âm cần thiêt cho giai đoạn cây con 
và củ đang lốn khoảng 80-85%, lúc củ già 
khoảng 75%. 

Do bộ rê kém phát triển nên đất trồng hành 
tây cần tơi xốp, pha cát, giàu dinh dưỡng. Độ 
PH trung bình là 6-6,5. 

Trồng và chăm sóc: 
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Các tỉnh phía Bắc gieo hạt từ cuối tháng 8 
đến giữa tháng 9, trồng vào khoảng tháng 9-11, 
thu hoạch tháng giêng, tháng 2 năm sau. 

Các tĩnh ven biển miền Trung, thời vụ rộng 
hơn: gieo vào cuôi tháng 3, đâu thang 4 (trai 
vụ) thu hoạch tháng'8-9. Vụ chính gieo tháng 9- 
10, thu hoạch vào tháng giêng, tháng 2. 

Đất làm vưồn ươm chọn nơi cao, thoáng, dê 
thoát nước. Đất làm kỹ, lên luống cao, luống 
rộng l,2m. Mỗi mét vuông gieo 3-4g hạt. Lượng 
hạt cần để trồng 1 hecta là 2,5-3 kg (lOOg hành 
tây được 8.000-12.000 cây). 

Sau khi gieó xong, dùng rơm rạ băm nhỏ rắc 
lên trên và tưới đẫm. Sau 7-12 ngày hạt nảy 
mầm, lúc này cần tưối hàng ngày với lượng đủ 
thấm. Khi cây cao 3-5m, bóc dần lớp rơm rạ phu 
luống, tỉa bỏ bớt những cây yếu, cây xấu. 

Cách nhận biết cây con tốt hay xấu được xác 
định thông qua một giai đoạn phát triên đặc 
biệt được gọi là “uốn gối” trước khi cây đứng 
thẳng. Hạt hành giống xấu, cây mọc đứng 
thẳng không qua giai đoạn “uốn gối” sẽ cho cây 
giống chất lượng kém, cần phải nhổ bỏ. Đặc 
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tính này dễ nhận biết khi cây con ở 15-20 ngày 
tuổi. 

Để củ hành đạt chất lượng tốt, củ. to chắc, 
bảo quản lâu. Một trong nhưng điều kiện của 
kỹ thuật trồng là phải trồng cây con đúng tuổi. 

' Khi cây con 45-60 ngày tuổi, thậm chí 60 ngày 
tuổi, lúc có 5-6 lá thật mới nhổ trồng. Trồng 
sớm, hành mau bén rễ và sớm cho thu hoạch 
nhưng củ nhiều nước (hàm lượng nước trên 
90%, củ dễ hỏng, không bảo quản được lâu). 

Lên luống rộng l,2m, rãnh 0,3m, Trồng bôn 
hàng dọc luông, khoảng cách mỗi hàng 20cm, 
khoảng cách cây 15cm. Mật độ trồng 160.000- 
170.000 cây/ha. 

Lượng phân bón cho hành tây tính trên 1 
sào Bắc Bộ như sau: 

- Phân chuồng: 5-7 tạ/sào 

- Đạm urê: 6,5-7 tạ/sào 

- Supe lân: 14-15 kg/sào 

- Kali sunphat: 7kg/sào 
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Phân chuồng, phân lân bón lót toàn bộ cùng 
vối 1/3 sô' phân đạm và kali. Lượng còn lại chia 
làm 3-4 lần bón thúc. 

Tùy theo chất đất, phân kali và lân có thể 
tăng nhưng lượng đạm không vượt quá lOOkg 
nguyên chất chó một hecta. 

Phòng trừ sâu bệnh: 

Hành tây thường bị bệnh sương mai', xuất 
hiện vào lúc có nhiệt độ thấp (dưới 20°C), độ âm 
không khí cao (trên 90%). Dùng Booc đô 1% 
phun định kỳ. 

Bệnh thối củ: Do vi khuẩn hoặc nấm gây ra 
từ lúc củ èhắc đến thu hoạch và bảo quản. 
Nguyên nhân gây bệnh là do thời tiêt âm ưốt và 
bón đạm nhiều, mất cân đối. Phun trừ bằng 
Zineb 0,2-0,3% hoặc Capan. 

Thu hoạch: 

Lúc lá hành chuyển màu vàng là có thể thu. 
Chỉ nên thu họch vào ngày khô ráo. Nhổ củ rũ 
sạch đất mang về bảo quản nơi thoáng mát. 
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5. CÂY HẸ 


Hẹ thuộc họ hành tỏi, có tên khoa học là 
Allium Odorum L. 

Cây hẹ cũng là loại cây quen thuộc với 
người Việt Nam. Từ Bắc đến Nam, tỉnh nào 
cũng trồng vừa làm món ăn vừa làm thuốc, ơ 
các tỉnh Nam Bộ hẹ được trồng và sử dụng phổ 
biến hơn các tỉnh phía Bắc. Hẹ thường dùng cho 
thêm vào canh, món xào, dưa giá. 

Hẹ là loại cây cỏ mọc thành từng nhóm có từ 
1 đến 3 củ chụm vào nhau, có râ't nhiều rễ phụ. 
Cả cây cao khoảng từ 20 - 45cm. 

Hoa và lá hẹ đều dùng làm món ăn, bộ phận 
dùng để làm thuốc gần như toàn bộ cây. Quả hẹ 
màu đen, nhỏ, đường kính 3 - 4mm, dài 4-5mm. 
Hẹ ra hoa vào tháng 6-8 đến tháng 8-10 bắt 
đầu ra quả. 

Thân và lá hẹ chiếm 60-70% khối lượng cây, 
trong lá chứa sunphuric và glucôxit. Thành 
phần chủ yếu của lá là nước 93%, ngoài ra còn 
có prôtein và chất đường các loại (lượng vitamin 
c có một phẫn rất nhỏ). 

Lá hẹ có vị cay, hơi chua, mùi hăng, tính 
ârn. Có tác dụng hoạt huyết, tiêu độc, tiêu dòm, 
cầm máu. 
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Kỹ thuật trồng : 

Đất trồng hẹ phải đảm bảo các tiêu chuẩn 
giống như đất trồng hành hoa. 

Có hai cách trồng hẹ là trồng bằng hạt và 
trồng bằng củ: 

+ Trồng bằng hạt: 

Lên luống rộng 1,2 — l,4m, cao 20-30cm. 
Rạch trên luống thành các rãnh, rãnh cách 
rãnh 20 -25cm. Bón phân theo rãnh. Trước khi 
gieo phải ngâm hạt giông vào nước âm trong 
nửa ngày, trộn với tro bếp vồ tơi để gieo hạt. 
Gieo vãi hạt hoặc gieo vào rãnh, gieo xong phải 
phủ một lớp đất bột lên trên. 

Sau khi hạt mọc được 7-10 ngày thì tưới 
nước phân urê cíio cây. Pha phân theo ti lẹ 3Ọ0 
_ 500g phân/ 100 m 2 . Nhổ hẹ ra trồng ỏ luống 
khác, khi hẹ cao 10 -15cm, tưới nước phân cho 
hẹ 7 -10 ngàyAần. 

+ Trồng bằng củ: 

Làm đất và lên luống bón phân như cách 
trồng bằng gieo hạt. Trồng củ cách củ 7- lOcm. 
Sau khi trồng phủ rơm rạ lên trên luống để giữ 
ẩm cho cây. 

Chăm sóc: Thưòng xuyên làm cỏ lên luông. 
Bón tro bếp quanh gộc hẹ trước khi bón phân. 
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Bón phân bằng cách hoà phân vòi nước đê tưỏi 
ỏ gần gốc hẹ. 

Thu hoạch: 

Nếu chỉ dùng lá thì chĩ cần cắt hết lá, để lại 
khoang 2-3cm lá trên mặt đất. Sau đó tưới nước 
và tưới phân, là có thể thu hái được nhiều lần. 

Để giống: 

+ Để giống hạt: 

Để lại những luống hẹ tốt nhất, chăm sóc 
cho đến khi hẹ ra quả thì thu hoạch. Hoa ẹ 
thu về chà nhẹ cho ra hạt rồi ph fị, khô- 
Cần bảo quản hạt trong chai lọ kín để gieo 

trồng cho vụ sau. 

+ Để giống^bằng củ: 

Giũ lại những luống hẹ khỏe, không bị sâu 
bênh, tỉa bớt cây con sao cho những cây còn lại 
có khoảng cách 12 -15cm. Bón thêm phân và 
tro bếp đe củ phát triển. Khi củ hẹ đãchăcthi 

nhổ ca cây, buộc hẹ thành từng túm phơi trong 

bong mat rồi lại phơi ra nắng từ 5-6h. Cất cu ơ 
những nơi kho ráo. Lưu ý không chất thành 
đống vì như vậy củ dễ bị thối. 
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6. CÂY RAU HÚNG 


Hung la mọt loại rau thơm, gia vị quen 
thuộc hàng ngày của mọi gia đình Rau húng có 

nhiêu giông: Húng Láng, húng chanh, húng 
quế, húng dũi 

Ngoai cong dụng làm rau ăn, cây h ún g còn 
có tác dụng làm thuốc. 

Húng có vị cay, mùi thơm, có tính ấm. Phát 
tán phong hàn, tiêu đờm, trừ phong, sát trùng, 
thông huyết, cầm máu... 

Đặc biệt húng quê là loại rau phổ biến dùng 
trong y học từ Jâu. Nhiều thế kỷ qua, húng quế 
đã chứng minh khả năng chữa lành nhiều bẹnh 
ngay cả việc chữa trị bệnh sốt rét. 

Ky thuật trông húng Lángĩ 

Trong các loại rau húng thì húng Láng được 
nhiều ngưòi yêu thích. Húng Láng có thể trồng 
quanh năm trừ mùa đông. 

Là loại cây được trồng bằng thân hoặc thân 
ngâm. Đât trổng cây rau húng cần phải làm 
thật tơi xôp, phơi ải. Dùng phân chuồng hoai 
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muc đê bón lót. Cãt mọt đoạn thân khoang 3 
5cm mang giâm, sau khi giâm tưới nhẹ. Hàng 
ngày tuổi ẩm cho cây vào sáng sớm hay chiều 
mát. Khi cây bén rễ xanh thì bón thúc, dùng 
nước phân lợn đã hoai mục hoặc phan đạm 1" 
1,5% tưới cho cây trồng. 

Cây xanh tốt có thể tỉa hái. Sau mỗi lần thu 
hái xong phải tuối bằng nước tiểu pha loãng. 

Nếu cần để giống cho lần trồng sau phải 
trồng lại một khoảnh riêng, chăm sóc chu đáo 
cho cây lên khoẻ và chỉ bấm ngọn không thu 
hái để làm giống cho năm sau. 

Kỹ thuật trồng rau húng chanh: 

Húng chanh là cây được trồng bằng hạt và 
thu các ngon non làm rau ãn. Hung chanh la 
thành phần rất cần thiết trong món ăn rau 
sống. Cây húng chanh thích ứng rọng, d6 trong, 
trồng một lần cho thu hoạch kéo dài ca vụ. 

Gieo hạt: Đất gieo hạt cần phải làm kĩ, đập 
nhỏ, lên luông rộng 80cm, cao 10 cm, bón lót 
phân chuồng mục hoặc phân bắc hoai. Vò hạt 
húng chanh từ các cụm hoa gieo đều lên luống 

đã làm sẵn. Gieo xong dùng đât phu lên mọt lơp 
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mỏng và dùng rơm ủ thật kín, tưới đẫm nước. 
Tiêp tục giữ đủ ẩm đên khi hạt nảy mầm thì bỏ 
rơm ủ ra và tiếp tục tưới nước giũ ẩm. Chú ý 
diệt hêt cỏ dại. Thời vụ gieo hạt của húng 
chanh rất rộng nhưng tốt nhất là vào tháng 6, 
tháng 10 và tháng 1. Gieo hạt tháng 10 để 
trồng vào tháng 11, cây lên sống qua mùa đông 
đến mùa xuân cho thu hoạch. Giao hạt tháng 6 
trồng tháng 7 để có đến mùa hoa (tháng 10) cây 
vẫn non, chăm sóc tôt có thể cho thu hoạch rau 
trong mùa đông. Gieo hạt tháng 1 trồng tháng 
2 có thể thu hoạch từ tháng 3 đến tháng 10, cây 
ra hoa có quả, già và chết. 
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7. CÂY LÁ LỐT 


Cây thuộc họ Hồ tiêu và có tên khoa học là 
Piperlot CDC. 

Lá lốt còn gọi là cây tất bát, phắc pát, là loại 
cây cỏ mọc bò, khả-năng thích nghi cao. Thân 
phong lên ơ^ các mấu, có lông nhỏ, cao khoảng từ 
30-40cm. Lá mọc so le, hình tim, mép uôn lượn, 
mặt trên nhăn, mặt dưới có lông mịn ỏ các gân. 
Cuông lá có bẹ ỏ gốc. Cụm hoa là một bông đơn 
tính mọc ở kẽ lá. Quả mọng đựng một hạt. 

Cây lá lốt ngoài công dụng là gia vị trong các 
hàn g ngày còn là một vị thuốc quen thuộc 
chữa bệnh ra mồ hội chân, đau nhức ráng... 

Kỹ thuật trồng: 

Lá lốt dễ trồng, có thể sinh trưởng tốt ở nhiều 
loại đât, đặc biệt là ỏ những vùng đất màu mỡ. 

Trong băng thân ngâm, cắt từng đoạn thân 
VƠI chiêu dài moi đoạn 5 — lOcm, giặm xuống đất, 

Cần giữ ẩrn cho cây, nhặt cỏ dại. Có thể bón 
thêm phân chuồng hoặc phân urê chọ cây.' 

Sau khi trồng được hơn một tháng là có thể 
thu hái lá đợt một, lá được thu phải là lá già, ngả 
màu xanh sậm. Sau khi hái lá cần tưới thêm nước 
phân để cây tiếp tục phát triển. 
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8 . CÂY RAU MÙI 


ì,^~ à ? y r f u gia vị qưen thuộc tron ể bữa ăn 
hàng ngày của các gia đình. 

, n Mùa vụ gieo trổng: Từ tháng 7-8 đến tháng 

60 ngày là thu hoạch được. 

ĩz.wi?f gÌỐD f thì 8au 90 ngày là thể thu 

noạch đê làm giông. 

Làm đất tơi nhò xong thì lên luống rộng 1,2- 
l,5m, rãnh 0,3m. 

J_ rướ T T khi re ° trồng cần bón Iót phân 
chuồng. Hạt rau mùi trước khi đem trong phải 

gÌỜ ;, GÌeo hạt phu một 
) ớpđat h f tdấ y 1 cm rổi phủ kín rạ. Dùng thùng 
tưới có vòi hoa sen tưới đều trên mặt luống. 

® a _ u khi g í e0 . hạt 10 ‘ 15 ngày > câ y mọc thì 

*.íi ng rỉỉ ước phân loâng hay phân đạm hòa nước 

T Ô Ỉ: 1 Tr0ng tháng đầu tưới 5 ■ 6 lẩn bằng phân 
đạm hoặc nưốc tiểu. 

Gâymọc sa , u m ?t tháng thì thu hoạch. Nếu 

Íf^! Uà , m f Ống thì tỉa thưa và chăm sóc tiếp 
tới tháng 3 thu hạt. 
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9. RAU MÙI TÀU 


Rau mùi tàu là một loại rau gia vị được 
nhiều ngưồi ưa chuộng. Cây mọc thấp, ưa đất 
ẩm và không chịu được nắng nóng. Cây mùi tàu 
thích hợp với đất bùn ao, có thể trồng quanh 
năm. 

Mùi tàu được trồng bằng cây non. Vào dịp 
cuôi năm khi ao cạn, vét bùn dưới ao lên vưồn 
đô thành từng luông. Sau khi cắm giàn, tỉa cây 
con trồng trên các luông đã tạo sẵn. Khoảng 
cach giữa các cây là 10 X 10 cm. Khi cây bén rễ 
hôi xanh thì tưổi nước phân lợn hoặc đạm urê 
pha loãng. Sau' mỗi lần thu hoạch tưới một lượt 
nưổc phân hoặc nước tiểu pha loãng 15-20%. 
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10. CÂY NGHỆ 


là n^!ĩ. ngh ^T thU ^ C họ gừng và có tên khoa học 
là Curceuma Longa L. 

, ,_ Ngl Ị ệ th “ỹc loài cây thân thảo có rễ màu 
!!!!! s . a “ . (đây ; chính ^ phẩn được gọi là củ 
mt ùtửị g Iâu Nghẹ co công dụng 

r?l. kku f n , ca ° Vì . trong n sW 0.3% ch* 

r™ mm , c °. tác dụng khuẩn như một 

Ngoài ra nghệ còn là vị thu* dùng 

chữa bệnh dạ dày, chữa vàng da.„ 

Kỹ thuật trồng: 

* ất l ơi xố P và dễ thoát nước, sau 
a ' m kỹ cần đánh luống rộng 1 - l.2m 

20 ~ l?Ti BÓn ! a „ g phan chuồng hoai 

t^An^?l h l b í f.^ n S ^ er ^ bằn s cách 
trộn đều phân với đất hoặc bón phân theo rãnh 

, J? b ĩ^ h f? g rá tbt ’ không có sâu bệnh, tách 
cu ra từng nhánh, mỗi nhánh trồng ỏ một hôc. 

*. ^ ^ ^ rãnh, bón phân vào từng r ãn h 

ntla ™^ t _ỉ? p đất , 2 ~ 5cmlên trên. Trồng củ 

uLi và °/ ãnh sa ° cho củ cách củ 20 - 25cm va 
hàng cách hàng 30 - 35cm. Sau khí trông, lấp 
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một lớp đất lên, trên cùng phủ một lốp rơm rạ 
để giữ ẩm. Sau khi nghệ mọc mầm (khoảng sau 
5 —7 ngày) thì bỏ lớp rạ phủ bên trên đi. 

Khi nghệ phát triển lá vàng nhạt, mượt thì 
không cần bón thúc đạm và khi nghệ được 5 -6 
lá mới bắt đầu bón thúc kali và vun hốc cho 
cây. 

Thu hoạch: 

Vụ thu hoạch nghệ thường rải rác từ tháng 
10 đến tháng 3 năm sau. Dấu hiệu cho thấy 
nghệ có thể thu hoạch được là lá con ngừng 
phát triên và lá già khô mép, ngả sang màu 
vàng nhạt. 
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CÂY ỚT 


ớt là cây gia vị quen thuộc vối các gia đình 

Các giông ớt chính: 

ớt sừng bò: Quả dài 10—18 cm, đường kính 
15 —20mm. Quả chín màu đỏ tươi là giống ớt 
được ưa chuộng. 

ớt chìa vôi: quả tuy nhỏ nhưng trên cây sai 
quả hơn ổt sừng bò, sức chống chịu bệnh tốt 
hơn. 

Cây ốt không kén đất , nhưng tốt nhất là 
đất bãi hoặc đất trong đồng có độ màu mỡ khá, 
thoát nước, giãi nắng. 

Thường gieo hạt ốt vào tháng 11 -12, trồng 
vào tháng 1-2. Vụ hè thu gieo tháng 6-7, trồng 
tháng 8-9. 

Trồng và chăm sóc: 

Hạt ổt ngâm nước 2 đêm, đem bọc vào vải 
trộn với mùn, ủ 3-4 ngày cho hạt mọc mầm. 
Gieo vãi hạt trên luông, phủ một lớp đất bột 
mỏng sau đó phủ một lớp trấu hay rơm rạ. Tưối 
nưốc giữ ẩm. Sau khi gieo 8-10 ngày thì cây 
mọc. Nếu gặp rét thì che phên hoặc phủ túi 
nilông chông rét cho cây con. Cây 25-30 ngày 

tuổi có thể đánh đi trồng. 
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Bón lót bằng phân chuồng + phân lân + 
phân kali. Phân đạm dùng để bón thúc. 

Tưới nước đủ ẩm sau khi trồng và suốt thòi 
gian sinh trưởng. 

Bón thúc ba lần: Lúc cây hồi xanh, trước lúc 
ra hoa và thu quả lứa dầu. Dùng phân đạm pha 
loãng để tưới cho cây. Có điếu kiện bón thêm 
nưốc phân chuồng ủ mục pha loãng. 

Bệnh hại cây ớt: 

*Bệnh đốm trái: 

Là bệnh thường gặp ở ót trong giai đoạn già 
cho đên chín hoặc trái non của những giông 
mẫn cảm. Khi nhiễm bệnh, ban đầu trên trái 
xuất hiện nhũtng đốm tròn màu xanh sậm. Các 
vêt này sẽ lớn dần lên và có hình tròn hoặc 
hình bầu dục. Cuôi cùng, vêt bệnh lõm xuống 
và có màu vàng nhạt, trắng xám, hoặc đen. 

Để xác định được nguyên nhân gây bệnh 
cần quan sát kĩ vết bệnh: 

+ Nêu bệnh do nấm Colletotrichum spp thì 
vết bệnh sẽ có màu trắng xám và bên trong có 
nhiều vòng đồng tâm màu vàng nhạt nhô lên, 
bên trên những vòng này có các chấm nhỏ li ti 
màu vàng. 
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+Nếu bệnh do nấm Volutella sp gây ra thì 
vết bệnh có màu đen, bên trong có nhiều chấm 
nhỏ li ti màu đen và không có vòng đồng tâm. 
Nấm này chỉ gây hại trên các trái chín. 

Phòng trị bệnh như sau: 

- Hái và đốt hết các quá bị bệnh. 

- Nên trồng luân canh. 

- Tăng cường bón phân chuồng hoai mục cho 

cây. 

- Không nên trồng cây trong mùa mưa. 

- Phun thuốc Copper B75WP, Benlate 
50WP nồng độ 0,2 —0,5%, mỗi lần phun cách 
nhau 7-10 ngày. 

* Bệnh trắng lá: 

Bệnh do nấm Cercospora capsici gây ra và 
gây hại chủ yếu trên lá bánh tẻ đến lá già. Ban 
đầu vêt bệnh có màu xanh sậm sau đó lớn dần 
và chuyển sang màu trắng, viền nâu đậm. 
Bệnh làm lá rụng sớm, quả nhỏ và năng suất 
giảm. Tuy nhiên bệnh không xâm hại lên quả. 
Để trị bệnh ta dùng một trong các loại thuốc 
Curzate M87 WP, Score 250 EC nồng độ 0,2 - 
0,5 % phun từ 7 - 10 ngày một lần. 

*Bệnh xoăn đọt lá: 
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Khi bạ nhiêm bệnh lá thường nhỏ, xoăn lại 
không phát triên được, thân cây cũng trở nên 
giòn và dê găy. Bệnh nặng còn làm cây còi cọc, 
hoa bị vàng, nhỏ, rụng và rất ít trái. Cây có thể 
bị chết. 

Phòng trị bệnh xoăn đọt lá bằng cách: 

- Chọn lọc giông kỹ càng, tránh dùng những 
nguồn giông ỏ những ruộng đã bị bệnh. 

Có chê độ bón phân hợp lí và tăng lượng 
phân chuồng hoai mục để tăng sức đề kháng 
cho cây. 

- Phun trị bệnh bằng các loại thuốc trị nhóm 
côn trùng chích hút. 

^ Sau khi trồng khoảng 2 tháng thì ớt ra hoa. 
Đên tháng thứ ba thì thu hoạch lứa quả đầu 
tien. Nêu trên cây ớt có nhiều lứa hoa, có quả 
đang chín khi thu hoạch tránh không làm ảnh 
hương đên chùm hoa trên cây. Sau đó cứ 3 ngày 
thu quả một lần. Nêu không bị sâu bệnh phá 
hại, chăm sóc tốt, cây khoẻ có thể thu liến tiếp 
trên mười đợt và kéo dài đến hai tháng. 
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12. CÂY RIỂNG 

r i êng còn có tên gọi khác là cao lương 
khương Là loài cây thân thảo lâu nảm, cây cao 

.7V, m *j ới , thân rễ mọc n ể an s và chia 
thành nhiều đôt không đểu nhau. 

Thân cây phủ nhiều vảy và có màu đỏ nâu. 

Lá cây mọc cách thành 2 dãy, lá hình mũi mác 

™... _° ng CÓ CUÔng ' Hoa riên g có cánh môi to, 

“ u , g .I à mọc thành chùm thưa d đầu 
ngọn. Quả riềng hình cầu, có lông. 

„u, J RÌ ff gCÓVị . Cay dùng để kích thích tiêu hóa, 

chữa đầy hơi, đau bụng... 

Kỹ thuật trồng: 

^r.Ẩ R ,l êng ' phat , tri ® n tốt ở n hững nơi đất ẩm. 
Ií° ng ^ ểng hầng hÔ rộng 30 - 40cm có bón 

ỉ.7 â . n / hưổng h0ặc rác theo ú ] ệ 1- 2kg/hố. Căt 

_ J iêng và <*** xutfn ? hố rổi phủ đất lên trên 
cuối cùng tưới nước để giữ ẩm cho cây. 

Kh ^ riêng đâm r ® mới (sau 4- 5 ngày) thì 
vun gôc, tưới phân cho riềng phát triển tôi. 

• ^ Thu koạch rian ể khi lá con ngừng phát 
tnên và lá già khô mép, ngả sang mau vàng 


- 134 - 


13. CÂY HOA THIÊN LÝ 


Thiên lý là cây hoa làm rau, thiên lý còn là 
cây làm cảnh và làm bóng mát. Trồng giàn 
thiên lý trước nhà lấy hoa làm rau, tạo cảnh 
quan mát mẻ. Thiên lý là cây thân leo và có 
thời gian ra hoa kéo dài nên cần có một giàn 
riêng cho loại cây này. Nên trồng 8-10 hôc cho 
một giàn để tận dụng mọi khoảng trông của 
giàn và nhanh cho thu hoa. 

Cách trồng thiên lý: 

Trồng cành non vào cuối tháng 7 dương lịch, 
cắt các thân bánh tẻ thành từng đoạn dài 30 cm 
cả lá mang ra giâm. Khi cây có rễ thì mang đi 
trồng. H(> trồng cây thiên lý cần đào rộng 40 
cm, sâu 40 cm. Bón phân chuồng mục trộn lẫn 
đất, lấp đất đầy hô' và trồng cây. Một hốc trồng 
2-3 cây giâm để khi cây đã sinh trưởng thì chọn 
lấy cây tốt nhất để lại, cây yếu cắt bỏ, hốc nọ 
cách hốc kia 50 cm. Khi cây đã leo sát giàn thì 
bấm ngọn cho ra cành cấp một, cành cấp một 
được 8-10 lá thì tiếp tục bấm ngọn để ra cành 
cấp hai, bấm tiếp ngọn cành cấp hai cho ra 
cành cấp ba là cây leo kín giàn. Đe cây qua 
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đong, xuân năm sau cắt hn fAẰ„ L- 


m í ^ ^ạun noa. 

nt!f: "í“, đô ” g ’ ** 

Ịm, nhùng “hư* íiểm M bă^lè^‘ìHl 

gian dài để cây sình ? mất m ? t ‘hòi 

là tM giat thu hải hồaixtha * c ® 

* 


trư^ y ỏ h t ° h a ài kf"if "* ‘ ré ng Jà <j ể sinh 

iu nây sinh trX”^nh°^’a^' v f ™ ân 
từ đẩu mùa, ?„ h gay và cho hoa 

<tược tận dụng tòi đa. 8 h h ạch hoa 

thểđểlt" 3-6 à nS ‘ẳlcl ! ần , CÓ 

vào đầu mùa xuân C Juĩ ^ U 1 ^. căt hêt cành phụ 
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14. CÂY THÌ LÀ 

Cây thì là được trồng phổ biến dùng làm gia 
vị. Quả thì là được dùng làm hương liệu cho chè. 
Thân lá, quả thì là phơi khô dùng làm thuốc chữa 
lạnh bụng, đầy hơi. nôn mửa, bí tiểu tiện. 

Cách trồng thì là: 

Thi la được gieo trông trong vụ đông xuân 
nhiêu lứa. Sau khi thu hoạch xong thì trồng lại. 

Đât trông cần làm nhỏ tơi, xốp, ải. Luông 
rọng l,2m f cao 20 cm. Bón lót phân chuồng mục 
15-20 tấn/ha. Lượng hạt gieo cho một ha khoảng 

lokg. Gieo hạt xong, râc phủ 1 lớp trấu rồi tưổi 
ẩm đất. 

nươc giữ âm cho cây trong thời gian đầu. 
Khi cây cao 10-15 cm bón thúc phân đạm hoặc 
nước giải phadoãng. 

Sau 40-50 ngày có thê nhổ thu hoạch một lần, 
hoặc nhô tỉa thu nhiều lần. 

Nếu để cây cao trên lm thì hái lá, tỉa cành 
non, thời gian thu hoạch kéo dài thích hợp cho 
việc trồng với quy mô nhỏ trong vườn gia đình. 

Để giống: 

Gieo hạt tháng 10 để làm giống. Khoảng cách 
30 X 40 cm. Bón thúc nưốc phân lợn pha loãng. 

Khi qua chín nho ca cây vê phơi. Cần giữ khô. 
Vo hạt, phơi nàng, say cho sạch hạt bảo quản nơi 
khô ráo, để làm giông. 


-137 - 


15. CÂY TỎI 


Tên khoa học là Alìium L. Tỏi thuộc loại 
thân thảo, sông hàng năm. Lá tỏi dẹt và dày. 
Hoa tỏi mọc trên một trục hình trụ từ thân củ, 
kco dài ra và khi trục còn non thì được các lá tỏi 
bao phủ. Hoa tỏi hình sim và có các ngấn để 
hình thành tán giả. 

Tỏi vị cay, mùi hắc, tính â'm, hơi độc. Khi 
dùng tỏi cơ thể sẽ sản sinh ra ba chất trừ được 
Cholesterol trong máu. 

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, tỏi 
có tác dụng trong điều trị ung thư. Chống ung 
thư dạ dày, Vì do tỏi có một hợp chất khiến vi 
khuẩn không thể phát triển trong dạ dày, mà 
các vi khuẩn này là các tác nhân biến đổi thức 
ăn thành chất Nitrosamines gây ra ung thư. 
Ngoài ra tỏi còn hạn chế sự phát triển các tế 
bào ung thư vú, tế bào tuyến tiền liệt. 

Kỹ thuật trồng: 

Tỏi ưa đất mùn, tơi xốp với độ PH từ 6 - 
6,5. Bón phân vào đất vối tỉ lệ 20 - 25 tấn 
phân chuồng hoai mục/ ha. Có thể bón phân 
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theo hai cách là trộn đều với đất hoặc sau khi 
lên luống thì rạch hàng và bón phân vào từng 
hàng rồi phủ đất lên trên. Luống trồng tỏi cao 
từ 20 - 30cm, rộng 1,2 - 1,5 m. 

Nhân giông tỏi bằng cách chọn những củ 
khỏe, không sâu bệnh của mùa trước để trồng. 
Trên mặt luông xẻ những rãnh ngang, mỗi 
rãnh cách nhau 25 cm và cắm tép tỏi lên rãnh, 
mỗi tép cách nhau 8 - lOcm. Sau khi trồng 
‘dùng đất mịn phủ lên trên tỏi và phủ một lổp 
rơm rạ lên trên cùng. 

Khi tỏi phát triển được 10-15 ngày thì dùng 
phân đạm pha loãng với nước tưới cho cây. Sau 
10 -15 ngày lại bón thúc đạm thêm một lần 
nữa. 
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MỤC LỤC 


Số trang 

Thực trạng vườn hiện nay 5 

của các hộ gia đình 

Giá trị dinh dưỡng của rau 7 

trong đời sống 

Một sô' quy định chung và những 10 
hiểu biết cần thiết về trồng trọt, 
chăm sóc rau trong gia đình. 

Kỷ thuật trồng một sô" cây rau cần 20 
thiết trong vườn rau gia đình 

_ *_,_ s _„ - 20 

PHẦN 1: CÂY RAU ĂN LÁ 

1 Cây rau cần 20 

2 Cây rau cải bắp 22 

3 Các loại rau cải 26 

4 Cây rau dền <30 

5 Cây rau diếp và xà lách .33 

6 Cây rau đay 36 

7 Rau mồng tơi 38 

8 Cây rau ngót 41 

9 Cây rau muống 44 
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PHẦN II: CÂY RAU ĂN QUẢ 48 

1 Cây rau bí 4 g 

2 Cây cà 5 2 

3 Cây cà chua 59 

4 Cây dưa chuột 59 

5 Cây mướp 75 

6 Cây đậu đũa 75 

7 Cây gấc 78 

8 Cây đậu côve leo gj 

9 Cây su su 55 

10 Cây đậu ván gg 

PHẨN III; CÂY RAU ĂN CỦ, ĂN HOA 90 

1 Cây cà rốt go 

2 Cây cải củ y 4 

3 Cay sulơ 95 

4 Cây su hào 202 

PHẦN IV: CÂY RAU GIA VỊ 

1 Cây diếp cá 205 

2 Cây gừng 107 

3 Cây hành hoa 210 
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4 

Cây hành tây 

114 

5 

Cây hẹ 

119 

6 

Cây rau húng 

122 

7 

Cây lá lốt 

125 

8 

Cây rau mùi 

126 

9 

Rau mùi tàu 

127 

10 

Cây nghệ 

128 

11 

Cây ớt 

130 

12 

Cây riềng 

134 

13 

Cây hoa thiên lý 

135 

14 

Cây thì ỉà 

137 

15 

Cây tỏi 

138 
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In tai: Xưởng in NXB Vãn hoá Dân tộc 
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